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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Số: 21/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020 
 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; 

dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 

2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 18 

(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 09/12/2020) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của UBND 

Thành phố về việc thông qua thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi 

đất năm 2021; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng năm 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố; Báo cáo 

thẩm tra số 70/BC-HĐNĐ ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách; Báo cáo giải trình số 369/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của 

UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng 

nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; 

dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 

thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố như sau: 
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1. Thông qua danh mục 1.738 dự án thu hồi đất năm 2021 với diện tích là      

6.068,63 ha. 

2. Thông qua danh mục 663 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021, với diện tích là 1.064,58 ha. 

(Danh mục chi tiết các công trình, dự án tại Phụ lục 1A, 1B và Phụ lục 2) 

Trên cơ sở danh mục các dự án được HĐND Thành phố thông qua, chỉ 

thực hiện việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo đầy đủ điều 

kiện đúng quy định của pháp luật đất đai và các quy định pháp luật liên quan; 

kinh phí bồi thường GPMB của các dự án sử dụng vốn ngân sách được cân đối, 

bố trí trong dự toán ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện năm 2021 phù hợp 

với phân cấp quản lý và phân cấp nhiệm vụ chi; kinh phí bồi thường GPMB của 

các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, 

đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường hỗ trợ GPMB diện tích đất thu hồi, đất 

chuyển mục đích sử dụng trong năm 2021. 

UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn 

cứ pháp lý của các dự án trình HĐND Thành phố, đảm bảo đúng quy định của 

pháp luật. 

Điều 2: Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết 

1. Trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố tiếp tục rà soát quy mô, 

diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực 

hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, 

tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. 

Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai theo quy định. 

2. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, 

dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có 

trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều 

chỉnh, giao UBND Thành phố tổng hợp trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp 

trong năm 2021. 

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai để thực hiện các dự án đầu tư trong và 

ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố theo đúng kế hoạch đề ra. 

4. Công khai danh mục các dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 trên 

Cổng Thông tin điện tử Thành phố, trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, 

thị trấn có dự án để nhân dân theo dõi, giám sát theo quy định. 
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5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự 

đồng thuận của người dân, đặc biệt đối với những vùng bị thu hồi đất; tuân thủ 

đúng quy trình, quy định pháp lý trong tổ chức thực hiện thu hồi đất. Thực hiện 

đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi 

đất, đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Kịp thời đối 

thoại, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. 

Điều 3: Điều khoản thi hành 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham 

gia giám sát thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, 

kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 08/12/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 31/12/2021./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phùng Thị Hồng Hà 
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TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH 

SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG NĂM 2021 
(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Thành phố) 

 

STT Quận, huyện 
Số dự 

án 

Diện tích 

(ha) 

Chuyển mục 

đích đất lúa 
Thu hồi đất 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

(ha) 

Số dự 

án 

Diện 

tích 

(ha) 

1 Ba Đình 22 11,78 0   22 11,71 

2 Ba Vì 68 578,14 56 72,09 65 364,40 

3 Bắc Từ Liêm 75 371,47 5 8,96 74 116,61 

4 Cầu Giấy 20 34,42 0 0 20 12,91 

5 Chương Mỹ 41 165,55 27 18,2356 39 161,31 

6 Đan Phượng 64 316,84 34 52,41 64 225,92 

7 Đông Anh 136 1.183,80 94 171,98 132 1.023,19 

8 Đống Đa 22 28,60 0 0 22 12,84 

9 Gia Lâm 83 617,27 32 70,49 83 614,11 

10 Hà Đông 31 84,54 17 3,09 30 54,48 

11 Hai Bà Trưng 28 20,36 0 0 28 19,06 

12 Hoài Đức 104 646,19 94 141,01 93 211,81 

13 Hoàn Kiếm 16 2,27 0 0 16 2,27 

14 Hoàng Mai 63 202,83 0 0 63 178,22 

15 Long Biên 98 338,36 0 0 98 213,26 

16 Mê Linh 60 229,23 5 11,89 60 134,61 

17 Mỹ Đức 45 97,33 15 12,77 42 85,37 

18 Nam Từ Liêm 55 158,80 3 7,73 55 153,66 

19 Phú Xuyên 69 211,01 23 47,95 69 209,11 

20 Phúc Thọ 44 163,35 37 58,69 43 141,80 

21 Quốc Oai 64 285,67 39 63,84 64 195,34 

22 Sóc Sơn 40 540,16 9 26,3 40 346,02 

23 Sơn Tây 30 244,00 4 9,48 30 140,54 

24 Tây Hồ 31 527,20 0 0 31 124,00 

25 Thạch Thất 99 270,35 64 80,64 99 213,61 

26 Thanh Oai 60 306,51 40 88,09 58 282,14 

27 Thanh Trì 90 491,89 38 63,00 88 416,41 

28 Thanh Xuân 16 23,43 0 0 16 22,28 

29 Thường Tín 118 268,41 17 32,46 117 181,93 

30 Ứng Hòa 77 199,73 10 23,50 77 199,73 

Tổng 1.769 8.619,48 663 1.064,58 1.738 6.068,63 

 

 



 

 

BIỂU 1A: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VỐN NGÂN SÁCH THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 2020 của HĐND Thành phố) 

 

 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa  

danh xã 

1. Ba Đình                 

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019             

1 

Thu hồi đất khu nhà ở 

phía Nam sân cỏ Quảng 

trường Ba Đình (Khu 

trung tâm chính trị Ba 

Đình) 

CCC 

Ban 

Quản 

lý dự 

án 

ĐTXD 

quận 

Ba 

Đình 

0.40   0.40 
Ba 

Đình 

Phường 

Điện 

Biên 

Thông báo kết luận số 410/TB-VPCP ngày 

15/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, có nội dung 

giải phóng mặt bằng Khu nhà phía Nam sân cỏ Quảng 

trường Ba Đình; Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 

22/5/2019 của UBND Thành phố về việc giao nhiệm 

vụ cho UBND quận Ba Đình làm chủ đầu tư thực hiện 

di chuyển các hộ dân đang thuê nhà hoặc đang sử 

dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước thuộc khu vực phía 

Nam sân cỏ Quảng trường Ba Đình 

2 

Dự án Mở rộng đường 

Phan Kế Bính theo quy 

hoạch 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

1.355   1.355 
Ba 

Đình 

Phường 

Cống Vị 

Quyết định số 5802/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

3 

Thu hồi địa điểm nhà đất 

của Tổng công ty Thương 

mại Hà Nội để tổ chức 

bán đấu giá 

ODT 

TT 

Phát 

triển 

quỹ đất 

0.006   0.006 
Ba 

Đình 

Số 25 

Quán 

Thánh  

Phường 

Quán  

Thánh 

Văn bản 3018/TB-STNMT-CCQLĐĐ ngày 

19/12/2016 của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội 

về việc chỉ đạo Trung tâm PTQĐ Hà Nội tiếp nhận 

và xử lý đối với 61 địa điểm nhà, đất thu hồi từ 

Tổng công ty Thương mại, Hà Nội 

4 
Dự án xây dựng Trường 

mầm non Kim Mã 
DGD 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.286   0.286 
Ba 

Đình 

Phường 

Kim Mã 

Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 

của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án 

đầu tư  xây dựng mới Trường mầm non Kim Mã; 

Quyết định 835/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của 

UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án 

5 
Tu bổ tôn tạo di tích đình 

An Trí 
TIN 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.066   0.066 
Ba 

Đình 

Phường 

Trúc 

Bạch 

Quyết định 2677/QĐ-UBND  ngày 31/10/2016 của 

UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích đình An 

Trí; Quyết định 834/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 

của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án 

6 
Trường mầm non phường 

Cống Vị 
DGD 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.153   0.153 
Ba 

Đình 

Ngõ 294 

Đội 

Cấn, 

Phường 

Cống Vị 

Quyết định 2583/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của 

UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng Trường mầm non Cống Vị; Quyết định 

918/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND quận 

Ba Đình về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

7 

Xây dựng nhà sinh hoạt 

cộng đồng số 1 phường 

Ngọc Hà 

DSH 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.033   0.033 
Ba 

Đình 

Phường 

Ngọc Hà 

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng nhà sinh hoạt cộng đồng số 1 phường Ngọc 

Hà 

8 
Xây dựng nhà văn hoá 

phường Phúc Xá 
DVH 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.130   0.130 
Ba 

Đình 

Phường 

Phúc Xá 

Quyết định 1583/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của 

UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng nhà văn hóa phường Phúc Xá 

9 
Dự án Tu bổ, tôn tạo di 

tích đền Cát Triệu 
TIN 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.06   0.01 
Ba 

Đình 

Phường 

Ngọc Hà 

Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân quận Ba Đình; Quyết định 

2071/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt dự án 

đầu tư 

10 
Tu bổ, tôn tạo di tích 

đình Hữu Tiệp 
TIN 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.04   0.03 
Ba 

Đình 

Phường 

Ngọc Hà 

Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 15/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân quận Ba Đình; Quyết định 

2071/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt dự án 

đầu tư 

8
                                C

Ô
N

G
 B

Á
O

 H
À

 N
Ộ

I/S
ố

 0
2

+
0

3
/N

g
ày

 0
4

-0
1

-2
0

2
1

                               

 



 

 

 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

11 

Xây dựng nhà sinh hoạt 

cộng đồng địa bàn dân 

cư số 9,10,16 phường 

Vĩnh Phúc 

DSH 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.0150   0.015 
Ba 

Đình 

Phường 

Vĩnh 

Phúc 

Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 

của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Quyết định số 2048/QĐ-

UBND ngày 29/10/2019 của UBND quận Ba 

Đình về việc phê duyệt dự án đầu tư 

12 

Xây dựng đường Liễu 

Giai- Núi Trúc (đoạn 

Vạn Bảo đến nút Núi 

Trúc), GĐ 2 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.050   0.050 
Ba 

Đình 

Kim Mã 

Đội Cấn 

Liễu 

Giai 

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 

của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 

1697/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án; đang triển khai GPMB, 

thi công 

13 

Cống hóa và xây dựng 

tuyến đường từ nút rẽ ra 

phố Núi Trúc đến phố 

Sơn Tây 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

1.00   1.00 
Ba 

Đình 

Kim Mã 

Đội Cấn 

Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 

của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 

1696/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án 

14 

Thu hồi 05 điểm đất 

không đủ điều kiện tồn 

tại để phục vụ mục đích 

công cộng 

DGT 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.004   0.004 
Ba 

Đình 

Kim 

Mã, 

Liễu 

Giai 

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt dự án 

Thu hồi 05 điểm đất không đủ điều kiện tồn tại để 

phục vụ mục đích công cộng; Ngày 09/6/2020, 

UBND quận đã ban hành Thông báo thu hồi đất 

giao đến từng hộ gia đình để thực hiện GPMB dự 

án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

15 

Xây dựng mới nhà 

văn hóa phường 

Vĩnh Phúc 

DVH 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.06   0.06 
Ba 

Đình 

Phường 

Vĩnh Phúc 

Quyết định 2985/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 

của UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình nhà văn hóa phường Vĩnh Phúc; Quyết 

định số 2486/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của 

UBND quận Ba Đình về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Xây dựng mới nhà văn 

hoá phường Vĩnh Phúc; UBND quận đã ban 

hành thông báo thu hồi đất, tổ chức điều tra 

khảo sát hiện trạng nhà đất, hoàn thành lập và 

niêm yết dự thảo phương án BTHT&TĐC. 

Hiện nay, đang trình UBND quận thu hồi đất 

và phê duyệt phương án BTHT&TĐC chính 

thức; Quyết định 487/QĐ-UBND của UBND 

quận Ba Đình ngày 24/02/2020 về việc phê 

duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 

Xây dựng mới nhà văn hóa phường Vĩnh Phúc 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16 
Giải phóng mặt bằng, mở 

thông ngõ 12 phố Đào Tấn 
DGT 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.050   0.050 
Ba 

Đình 

Phường 

Cống Vị 

Quyết định 2698/QĐ-UBND ngày 

21/9/2017 của UBND quận Ba Đình về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 

tư xây dựng công trình Giải phóng mặt 

bằng, mở thông ngõ 12 phố Đào Tấn; Văn 

bản số 1170/UBND-TNMT ngày 

28/6/2017 về việc chấp thuận phê duyệt 

ranh giới dự án: GPMB mở thông ngõ 12 

phố Đào Tấn; UBND quận đã ban hành 

Thông báo thu hồi đất, Tổ công tác đang 

điều tra khảo sát hiện trạng nhà đất và lập 

dự thảo phương án BTHT&TĐC.  Quyết 

định 488/QĐ-UBND của UBND quận Ba 

Đình ngày 24/02/2020 về việc phê duyệt 

điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: 

giải phóng mặt bằng, mở thông ngõ 12 phố 

Đào Tấn                  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

17 

Hoàn thiện và khớp nối 

Hạ tầng kỹ thuật khu 

7,2ha Vĩnh Phúc 

DGT 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.576   0.576 

Quận 

Ba 

Đình 

Phường 

Vĩnh 

Phúc 

Quyết định số 6034/QĐ-UBND ngày 

07/10/2013 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu 

tư Dự án Hoàn thiện và khớp nối hạ tầng kỹ 

thuật khu 7,2 ha Vĩnh Phúc; Kế hoạch thực 

hiện dự án vào năm 2020 theo Văn bản số 

673/HĐND-KTNS ngày 27/11/2017 của 

HĐND Thành phố và Văn bản số 6444/UBND-

ĐT ngày 18/12/2017 của UBND thành phố; 

UBND Thành phố ban hành Quyết định số 

6588/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 về việc phê 

duyệt BC NCKT dự án 

18 

Chỉnh trang mặt bằng do 

Bộ Quốc phòng và 02 hộ 

gia đình Lão thành Cách 

mạng bàn giao thuộc di 

tích Hoàng Thành Thăng 

Long 

DDT 

Trung 

tâm Bảo 

tồn di 

sản 

Thăng 

Long 

0.158   0.158 

Quận 

Ba 

Đình 

Phường 

Điện Biên 

Quyết định 5162/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 

của UBND thành phố về việc thu hồi 89,357m² 

đất tại phường Quán Thánh, phường Điện Biên 

quận Ba Đình giao cho Trung tâm Bảo tồn Di 

tích Cổ Loa Thành Cổ Hà Nội để thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo tồn tôn tạo và 

phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Hà Nội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

19 

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng 

đồng và sân chơi tại khu đất 

Tổ 35 Cụm 5, xứ đồng Phán 

Mai, ngõ 343 phố Đội Cấn, 

phường Liễu Giai 

DSH 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

0.112   0.112 

Quận 

Ba 

Đình 

Phường 

Liễu Giai 

Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 

21/8/2019 của UBND quận Ba Đình về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Công văn số 867/UBND-TNMT ngày 

01/6/2020 của UBND quận Ba Đình về 

việc chấp thuận phê duyệt ranh giới dự án 

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và sân 

chơi tại khu đất Tổ 35 Cụm 5, xứ đồng 

Phán Mai, ngõ 343 phố Đội Cấn, phường 

Liễu Giai 

20 

Dự  xây dựng đường vành đai 

1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi 

Phục. 

DGT 

Ban 

QLDA 

Đầu tư 

Xây 

dựng 

6.67   6.67 

Quận 

Ba 

Đình 

Phường 

Giảng 

Võ, Ngọc 

Khánh, 

Thành 

Công 

Thông báo số 135/TN-UBND ngày 

02/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc thông báo kết luận của tập thể 

lãnh đạo UBND Thành phố về chủ 

trương đầu tư và triển khai đầu tư: Dự án 

xây dựng tuyến đường vành đai 1 (Đoạn 

Hoàng Cầu-Voi Phục) 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

2. Ba Vì         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

I Biểu Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Nâng cấp, cải tạo đường, hệ 

thống chiếu sáng tuyến đường 

vào khu xử lý chất thải Xuân 

Sơn 

DNL 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng công 

trình cấp 

nước, thoát 

nước và 

môi trường 

thành phố 

Hà Nội 

2.5   1.3 Ba Vì Tản Lĩnh 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 

số 827/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của 

UBND thành phố Hà Nội; Quyết định 

giao chủ đầu tư số 2849/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2018 của UBND thành phố 

Hà Nội  

2 
Dự án đầu tư Tiếp nước, cải 

tạo khôi phục sông Tích  
DTL 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Hà Nội 

     

135.65  
  

      

78.00  
Ba Vì 

Cẩm Lĩnh, 

Thụy An, 

Vật Lại, 

Tây Đằng, 

Tiên 

Phong, 

Cam 

Thượng 

Quyết định 4927 ngày 06/10/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự 

án đầu tư; Quyết định số 5403/QĐ-

UBND ngày 21/11/2011 của UBND 

Thành phố phê duyệt hồ sơ ranh giới 

phạm vi  xây dựng sông và đường quản 

lý hai bên sông đoạn I tỷ lệ 1/500 để 

làm cơ sở lập phương án và tổ chức giải 

phóng mặt bằng; Biên bản bàn giao mốc 

trên thực địa ngày 06/01/2017 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

3 

Kè chống sạt lở bờ hữu sông 

Đà khu vực xã Minh Quang, 

huyện Ba Vì 

DTL 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng công 

trình Nông 

nghiệp và 

PTNT Hà 

Nội 

0.46   0.46 Ba Vì 
Minh 

Quang 

Quyết định phê duyệt dự án số 6151/QĐ-

UBND ngày 31/8/2017 của UBND thành 

phố Hà Nội 

4 
Cải tạo tuyến đường giao thông 

liên xã Tản Hồng - Phú Cường 
DGT 

UBND 

huyện Ba Vì 
1.4 1.00 1.4 Ba Vì 

Tản 

Hồng, 

Phú 

Cường 

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 của UBND huyện Ba Vì phê 

duyệt dự án  

5 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường 

tỉnh Tản Lĩnh - Yên Bài đoạn 

từ Km2+400 đến Km10+500 

(nối từ Đại lộ Thăng Long kéo 

dài đến tỉnh lộ 414), huyện Ba 

Vì, thị xã Sơn Tây 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

11.54 5.89 11.54 Ba Vì 

Tản 

Lĩnh, 

Vân 

Hòa, 

Yên Bài 

Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018 của UBND Thành phố phê 

duyệt dự án 

6 

Cải tạo nâng cấp tuyến đường 

TL412 từ TT Tây Đằng vào 

khu du lịch hồ Suối Hai 

DGT 
Ban QLDA 

đầu tư XD 
12 4 12 Ba Vì 

TT Tây 

Đằng, 

Thụy 

An 

Quyết định số 6067/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội 

phê duyệt dự án  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

7 Trường mầm non Đồng Thái DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.3 0.3 0.3 Ba vì 
Đồng 

Thái 

Quyết định 442/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 

của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật 

8 Trường mầm non 1-6 DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.6 0.6 0.6 Ba vì 
Tây 

Đằng 

Quyết định 447/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 

của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật 

9 
Xây dựng, mở rộng Trường 

THPT Ngô Quyền 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.7 0.7 0.7 Ba vì 
Vạn 

Thắng 

Quyết định 5920/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt  dự án đầu tư 

10 Trường mầm non Tiên Phong DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

         

1.0    

         

1.0    

      

1.00    
Ba vì 

Tiên 

Phong 

Quyết định 2847/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự 

án đầu tư 

11 Trường mầm non Tản Hồng DGD 

Ban 

Quản lý 

dự án 

1.20 1.20 1.20 Ba vì 
Tản 

Hồng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của 

HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND của 

HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; 

Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt 

dự án 

1
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

Khu Tái định cư mở rộng 

nghĩa trang Yên Kỳ (điểm 

X5, X6 xã Phú Sơn) 

ONT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

       

27.00  
  

      

20.00  
Ba Vì Phú Sơn 

Quyết định 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Quyết định số 713/QĐ-

SXD ngày 05/10/2018 của Sở Xây dựng về việc 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 

Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 

của UBND huyện Ba Vì về việc gói thầu số 01: 

thi công xây dựng phần HTKT 

13 Đường tỉnh lộ 411  DGT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

         

10.0  

           

7.0  

          

5.7  
Ba Vì 

Đồng 

Thái, 

Vạn 

Thắng, 

Phú 

Đông, 

Phong 

Vân, Cổ 

Đô 

Quyết định 6432/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt 

dự án đầu tư; Quyết định số 959/QĐ-UBND 

ngày 20/8/2013 của UBND huyện Ba Vì điều 

chỉnh phương án tổng thể bồi thường, HT 

GPMB; Quyết định số 6750/QĐ-UBND ngày 

11/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

phê duyệt điều chỉnh dự án; Quyết định số 

3041/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2019 về việc phê 

duyệt thiết kế bản vẽ thi công 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

14 
Cải tạo, nâng cấp tỉnh 

lộ 411C  
DGT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

       

11.30  

         

2.10  

        

2.20  
Ba Vì 

Vật Lại, 

Đồng 

Thái, Phú 

Sơn,Tòng 

Bạt 

 Quyết định 5354/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 1382/QĐ-

UBND ngày 28/11/2011 của UBND huyện Ba Vì về 

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

xây dựng; Quyết định số 765/QĐ-SGTVT  ngày 

30/5/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc phê 

duyệt bản vẽ thi công dự án; Quyết định số 1928/QĐ-

UBND ngày 12/5/2020 UBND thành phố Hà Nội về 

việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

15 

Công trình xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật khu 

đấu giá QSD đất tại 

khu Châu Hùm-thôn 

Đồng Bảng và Đồng 

Chợ - Thôn Tri lại, xã 

Đồng Thái, huyện Ba 

Vì 

ONT 

 Trung 

tâm 

Phát 

triển 

quỹ đất  

huyện 

Ba Vì 

4.3 4.3 4.3 Ba Vì 
Đồng 

Thái 

- Quyết định số 476/QĐ-UBND  ngày 08/6/2012 của 

UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chỉnh bổ 

sung QHTMB 1/500 khu đấu giá QSD đất tại khu 

Châu Hùm, thôn Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì; 

- Văn bản số 1181/UBND ngày 27/8/2012 về việc 

cắm mốc GPMB dự án đấu giá QSD đất ở khu Châu 

Hùm, thôn Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội; 

- Biên bản cắm mốc giới ngày 16/9/2016; 

- Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc 

giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Chi nhánh Phát triển 

quỹ đất Ba Vì; 

- Văn bản số 1472/UBND-KH&ĐT về việc điều 

chỉnh dự án và thời gian thực hiện dự án; 

- Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 phê 

duyệt dự toán (phần bổ sung); 

- Quyết định số 3458/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 phê 

duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16 

Đường giao thông liên xã 

Tiên Phong - Thụy An 

nối QL32 và TL 413 (giai 

đoạn 2) 

DGT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

         

1.87  

         

1.50  
1.87 Ba Vì 

Tiên 

Phong 

Quyết định số 1217/QĐ-UBND  ngày 

14/6/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án; Quyết định số 

3045/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 

17 
Trường mầm non Vạn 

Thắng 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.9 0.9 0.9 Ba vì 
Vạn 

Thắng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của 

HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND của 

HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; 

Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

18 
Trường mầm non Cam 

Thượng 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

1.0 1.0 1.0 Ba vì 
Cam 

Thượng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của 

HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND của 

HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; 

Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

19 
Trường tiểu học Tây 

Đằng A 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.12   0.12 Ba vì 
TT Tây 

Đằng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

20 
Trường tiểu học Vạn 

Thắng 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

1.30 1.30 1.30 Ba vì 
Vạn 

Thắng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

21 
Trường THCS Vạn 

Thắng 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.95 0.95 0.95 Ba vì 
Vạn 

Thắng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020  của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

22 
Trường THCS Tản 

Lĩnh 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

1.50 1.50 1.50 Ba vì 
Tản 

Lĩnh 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

23 
Trường THCS Cam 

Thượng 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.70 0.70 0.70 Ba vì 
Cam 

Thượng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 

24 
Trường mầm non 

Khánh Thượng A 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.4 0.245 0.4 Ba vì 
Khánh 

Thượng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 

17/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

25 
Nhà làm việc UBND 

xã Tiên Phong 
TSC 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.4 0.4 0.4 Ba Vì 
Tiên 

Phong 

Quyết định số 1201/QĐ-UBND  ngày 27/11/2011 của 

UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án; Quyết định số 

2115/QĐ-UBND  ngày 31/10/2017 của UBND huyện 

Ba Vì phê duyệt điều chỉnh dự án;  Quyết định số 

3265/QĐ-UBND ngày 30/10/2019  của UBND huyện 

Ba Vì về việc phê duyệt dự án 

26 
 Trường mầm non Phú 

Phương 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.38   0.38 Ba vì 
Phú 

Phương 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà 

Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1126/QĐ-

UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Ba Vì về 

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công 

trình 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

27 
Trường mầm non 

Phú Châu 
DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

1.0    1.0    1.0    Ba vì Phú Châu 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của 

HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND của 

HĐND thành phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Quyết 

định số 3093/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng;  Quyết định số 1857/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc 

thiết kế bản vẽ thi công; Quyết định số  

2071/QĐ-UBND ngày 128/5/2020 của UBND 

huyện Ba Vì về việc cập nhật kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 

28 

Dự án Xây dựng 

đường hành lang 

chân đê tuyến đê 

hữu Đà và hữu 

Hồng huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội 

DTL 

Sở Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn Hà 

Nội 

40.04 
         

5.00  
39.2 Ba Vì 

Phong Vân, Cổ 

Đô, Phú 

Cường, Tản 

Hồng, Châu 

Sơn, Phú 

Phương, Phú 

Châu, Thị trấn 

Tây Đằng, Chu 

Minh, Đông 

Quang, Cam 

Thượng, Thuần 

Mỹ, Sơn Đà, 

Tòng Bạt 

Quyết định 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 

của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án 

đầu tư; Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 

25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê 

duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB; 

Quyết định 2988/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt gia hạn thời 

gian thực hiện dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

29 
Dự án đường tránh 

Quốc lộ 32 
DGT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

8 1 2.23 Ba Vì 
TT Tây 

Đằng 

Quyết định số 5195/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của 

UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư đường tránh 

QL 32; Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 

của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án 

30 Mầm non Thụy An DGD 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

0.65 0.65 0.65 Ba vì 
xã Thụy 

An 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của HĐND 

huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị 

quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội cập 

nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020; Quyết định phê duyệt dự án 3096/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2019 của UBND huyện Ba Vì về việc phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng 

31 
Nhà văn thôn Yên 

Kỳ 
DVH 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

XD 

0.5   0.5 Ba Vì Phú Sơn 

Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của 

UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của 

UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật; Quyết định số 5295/QĐ-UBND ngày 

17/9/2020 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

32 

Tu bổ, tôn tạo di tích đình 

miếu, văn chỉ Cao Cương, 

xã Đông Quang 

TIN 

Ban 

QLDA 

đầu tư 

XD 

0.03 0.03 0.03 Ba Vì 
Đông 

Quang 

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 

của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án  

33 

Đường nối Quốc lộ 32 - 

Nghĩa trang Yên Kỳ - Hồ 

Suốt Hai 

DGT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

37.4 9 37.4 Ba Vì 

Phú 

Sơn, 

Cẩm 

Lĩnh, 

Vật Lại  

Quyết định 4165/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ 

giới đường đỏ tỷ lệ 1/500; Văn bản 567/UBND-

ĐT ngày 15/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án;  Quyết 

định 8546/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án; 

Tờ trình số 2158/TTr-UBND ngày 13/10/2020 của 

UBND huyện Ba Vì về việc đề nghị điều chỉnh 

kéo dài thời giai thực hiện dự án; Văn bản số 

5141/SGTVT-KHTC ngày 23/10/2020 của Sở 

GTVT về việc lấy ý kiến  về việc kéo dài thời gian 

thực hiện dự án 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

34 Mở rộng Nhà máy Z143 CQP 

Tổng 

cục 

Công 

nghiệp 

quốc 

phòng 

8 6     
Thụy 

An 

Công văn số 22348/VP-ĐT ngày 18/3/2020 của 

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc đề 

nghị chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã 

Thụy An, huyện Ba Vì; Quyết định số 

1738/QĐTM ngày 01/9/2020 của Bộ Tổng tham 

mưu quân đội nhân dân Việt Nam phê duyệt quy 

hoạch (mở rộng) vị trí đóng quân nhà máy Z143 

thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

35 

Cải tạo nâng cấp đường 

TL414 (87A cũ) - Ao 

Vua đoạn Km0 +00 -

Km3+439,11 

DGT 

UBND 

huyện 

Ba Vì 

2 0.2 2 Ba Vì 
Tản 

Lĩnh 

Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của 

UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án; Quyết định số 

1450/QĐ-UBND ngày 28/6/2020 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc điều chỉnh dự án ĐTXD CT 

36 
Đường trục thôn Tri 

Lai, xã Đồng Thái 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

1 0.5 1 Ba Vì 
Đồng 

Thái 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 13/8/2020 của 

HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 

12/9/2020 của UBND huyện Ba Vì 

37 
Trường mầm non thị 

trấn Tây Đằng 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

1.41 1 1.41 Ba Vì 

TT 

Tây 

Đằng 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2019 của 

HĐND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND thành 

phố Hà Nội cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2016-2020; Quyết định số 3066/QĐ-

UBND ngày 10/6/2019 của UBND huyện Ba Vì về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 

4012/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện 

Ba Vì về việc  phê duyệt kết quả đấu thầu và công 

nhận đơn vị trúng thầu gói thầu số 12: Toàn bộ phần 

xây dựng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

38 

Xây dựng cơ sở hạ 

tầng đấu giá QSD 

đất khu ao ông 

Ngạnh, xã Tản Hồng 

ONT 

  Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất  

huyện 

Ba Vì 

0.49 0.49 0.49 Ba Vì 
Tản 

Hồng 

Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của 

UBND huyện Ba Vì về việc  điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án (năm 2020-2021); Biên bản cắm mốc giới 

thực hiện dự án ngày 23/3/2013; Quyết định số 

930/QĐ-UBND ngày 14/9/2012 của UBND huyện Ba 

Vì về việc phê duyệt tổng mặt bằng 1/500; Quyết định 

số 63/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND huyện 

Ba Vì về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật  

39 

Khu giáp đường TL 

415, thôn Lặt, Minh 

Quang 

ONT 

  Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất  

huyện 

Ba Vì 

0.43 0.43 0.43 Ba Vì 
Minh 

Quang 

Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của 

UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án; Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 

14/8/2020 của UBND huyện Ba Vì về việc điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án (năm 2020-2021); Biên bản 

cắm mốc ngày 17/9/2018; Quyết định số 1565/QĐ-

UBND ngày 22/6/2018 về việc phê duyệt quy hoạch 

tổng mặt bằng 1/500 

40 
Mở rộng nghĩa trang 

Yên Kỳ 
NTD 

UBND 

Thành 

phố 

203.80    107.50  Ba Vì 

Xã Phú 

Sơn, 

Thái 

Hòa  

Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 5552/QĐ-UBND ngày 

05/10/2016 của UBND phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng dự án giai đoạn 01; Quyết định số 2335/QĐ-

UBND ngày 08/6/2020 của UBND về việc phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

41 Trường mầm non Cổ Đô DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

1.18 0.63 11.8 Ba Vì Cổ Đô 

Quyết định 2817/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

QĐ3100/QĐ 

3. Bắc Từ Liêm         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Xây dựng tuyến đường số 

3 vào Trung tâm KĐT 

Tây Hồ Tây 

DGT 

 Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất  BTL 

3.76   2.68 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1 

Xuân 

Tảo 

Quyết định số 2148/QĐ-UB ngày 14/5/2010 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng; Quyết định số 2155/QĐ-UBND 

ngày 02/5/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện 

dự án 

2 

GPMB di chuyển 02 hộ 

ra khỏi khu vực khoanh 

vùng bảo vệ di tích Chùa 

Tư Khánh, phường Đông 

Ngạc 

DDT 

UBND 

quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.06   0.06 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Đông 

Ngạc 

Quyết định số 6107/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án 

3 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD các khu đất xen kẹt 

nhỏ lẻ phường Đông 

Ngạc 

ODT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.14   0.14 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Đông 

Ngạc 

Quyết định số 8263/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 

của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thông báo số 316/TB-

UBND ngày 27/3/2018 của UBND quận về việc 

triển khai dự án 

2
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4 Trường THCS Thượng Cát DGD 

Ban Quản 

lý dự án 

đầu tư xây 

dựng 

quận Bắc 

Từ Liêm 

0.84 0.84 0.04 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Thượng 

Cát 

Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 

dự án 

5 
Xây dựng nhà văn hóa tổ 

dân phố Đống 3 và Đống 4 
DSH 

UBND 

phường 

Cổ Nhuế 

2 

0.03   0.03 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Cổ 

Nhuế 2 

Quyết định số 6172/QĐ-UBND 31/10/2018 

của UBND quận về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật dự án  

6 

Dự án GPMB tạo quỹ đất 

sạch phục vụ xây dựng 

tuyến đường số 5 vào trung 

tâm khu đô thị mới Tây Hồ 

Tây 

DGT 

 Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất  BTL 

5.83   2.79 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Tảo 

Xuân 

Đỉnh 

Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 

26/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt nhiệm vụ GPMB các dự án do 

BQL đầu tư và xây dựng KĐT mới HN làm 

chủ đầu tư; Quyết định số 4882/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2012; Văn bản số 824/UBND-

KH&ĐT ngày 11/3/2020 về việc gia hạn thời 

gian thực hiện dự án 

7 

Mở rộng cơ sở 1 thuộc 

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

DGD 

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội 

1.84   1 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Minh 

Khai 

Quyết định số 3285/QĐ-BCT ngày 10/8/2016 

của Bộ Công Thương phê duyệt Dự án đầu tư 

xây dựng mở rộng cơ sở 1 của Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội; Tiến độ thực hiện dự án: 

2017-2021 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8 

Xây dựng tuyến đường Ao dài  

P. Đức Thắng (đoạn từ Hoàng 

Tăng Bí đến đường xóm 6) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.2   0.6 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Đức 

Thắng 

Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 

31/3/2016 của UBND quận về việc 

phê duyệt dầu tư dự án 

9 

Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường chung cư 11 tầng - Cục 

Quản trị A - phường Cổ Nhuế 

1 đi đường Phạm Văn Đồng 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.31   0.31 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1 

Quyết định số 5197/QĐ-UBND ngày 

27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án 

10 
Xây mới Trường mầm non 

Tây Tựu B  
DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.77   0.27 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 

Quyết định số 7131/QĐ-UBND ngày 

30/10/2013 của UBND huyện Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án 

11 
Xây dựngTtrường mầm non C 

Xuân Đỉnh  
DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.85   0.03 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Đỉnh 

Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 

11/5/2012 UBND huyện Từ Liêm về 

việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng Trường mầm 

non Xuân Đỉnh C thôn Tân Xuân 

3
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 Trường tiểu học Cổ Nhuế 1 DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.52   0.52 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1 

Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 

29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án 

13 Trường THCS Cổ Nhuế 1 DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.63   0.02 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1 

Quyết định số 4978/QĐ-UBND ngày 

31/10/2015 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án 

14 
Xây dựng Trường mầm non 

Cổ Nhuế 1B 
DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.259   0.1888 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1 

Quyết định số 5365/QĐ-UBND ngày 

29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án 

15 
Xây dựng Trường tiểu học 

chất lượng cao Bắc Từ Liêm 
DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.41   1.41 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
Quyết định số 5361/QĐ-UBND ngày 

29/10/2016 của UBND quận về việc phê 

duyệt dự án đầu tư 

                             C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

2
+

0
3
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2
1

                           3
1

   

 



 

 

   

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

16 
Mở rộng, cải tạo Trường 

mầm non Liên Mạc 
DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.17 0.17 0.17 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Liên 

Mạc 

Quyết định số 5364/QĐ-UBND ngày 

29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án 

17 

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng nghĩa trang xã 

Tây Tựu 

NTD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

4.01   0.05 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 

22/02/2008 của UBND huyện Từ Liêm 

về việc phê duyệt đầu tư dự án 

18 
Xây dựng Trung tâm VH 

TDTT phường Cổ Nhuế 1 
DVH 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.22   0.22 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1 

Quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 

29/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án 

19 
Xây dựng Trường mầm non 

Đông Ngạc C 
DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.28   0.28 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Đông 

Ngạc 

Quyết định số 8107/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án 

3
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

20 

Xây dựng HTKT khu đất 

3ha để đấu giá QSDĐ tại 

phường Phú Diễn 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

3   1.5 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Phú 

Diễn 

Quyết định số 2053/QĐ-UBND 

ngày 26/4/2016 của UBND Thành 

phố về việc phê duyệt dự án đầu tư 

21 

Dự án đầu tư đường vào 

nghĩa trang Thượng Cát nối 

đường khu công nghiệp 

Nam Thăng Long đi đường 

vành đai 4 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

3.51   0.5 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Thượng 

Cát 

Quyết định số 9669/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2017 của UBND quận 

Bắc Từ Liêm về việc điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án; hoàn 

thành trong năm 2018 

22 
Cụm văn hóa - thể thao 

Thụy Phương 
DVH 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

2   0.05 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Thụy 

Phương 

Quyết định số 3371/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2013 của UBND huyện 

Từ Liêm về việc phê duyệt Dự án 

đầu tư xây dựng công trình: Xây 

dựng cụm văn hóa thể thao Thụy 

Phương 

23 

Xây dựng tuyến đường Phúc 

Lý, Minh Khai nối từ đường 

Phúc Diễn, Tây Tựu đến 

đường vào trung tâm hành 

chính Quận 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.02   0.5 

Quận 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Minh 

Khai 

Quyết định phê duyệt dự án 

6410/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 

của UBND quận Bắc Từ Liêm  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

24 

Xây dựng điểm vui chơi kết 

hợp vườn hoa cây xanh khu 

vực ao 4B TDP Đông Ngạc 4, 

ao Hương TDP Nhật Tảo 2; Ao 

chùa 

DSH 

UBND 

phường 

Đông Ngạc 

0.2   0.2 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Đông 

Ngạc 

Quyết định số 5228/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016 của UBND quận về việc 

điều phê duyệt đầu tư dự án 

25 
Xây dựng Nhà văn hóa TDP số 

2 và số 4, phường Cổ Nhuế 2 
DSH 

UBND 

phường Cổ 

Nhuế 2 

0.03   0.03 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Cổ 

Nhuế 2 

Quyết định số 5209/QĐ-UBND ngày 

27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án 

26 

Xây dựng Nhà văn hóa TDP 

Trù 3 và Trù 4, phường Cổ 

Nhuế 2 

DSH 

UBND 

phường Cổ 

Nhuế 2 

0.09   0.09 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Cổ 

Nhuế 2 

Quyết định số 5187/QĐ-UBND ngày 

27/10/2016 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt dự án 

27 
Chỉnh trang nghĩa trang Văn 

Long, phường Minh Khai 
NTD 

UBND 

phường 

Minh Khai 

0.07   0.07 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Minh 

Khai 

Quyết định số 8118/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật dự án 

28 
Dự án đường vào Bộ tư lệnh 

đặc công 
DGT 

Lữ đoàn đặc 

công 
0.2   0.2 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 2 

Văn bản số 3315/UBND-ĐT ngày 

06/6/2016 của UBND Thành phố về 

việc chấp thuận chủ trương 

3
4
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

29 
Cải tạo thoát nước sông 

Pheo, quận Bắc Từ Liêm 
DTL 

Ban QLDA 

DTXD công 

trình Nông 

nghiệp và 

PTNT 

6.94   6.94 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Các 

phường: 

Tây Tựu, 

Minh 

Khai, Phú 

Diễn, Cổ 

Nhuế 2 

Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 

27/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 

3460/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc phê 

duyệt điều chỉnh dự án 

30 

Xây dựng điểm vui chơi 

Hoàng 9,15,8,12 phường 

Cổ Nhuế 1 

DKV 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.5   0.5 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Cổ Nhuế 

1 

Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 

15/5/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

về việc điều chỉnh tên và chủ trương dự án 

31 

Xây kè đá và cải tạo môi 

trường hồ Tân Phương, 

Phường Thụy Phương 

DTL 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.2   1.2 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Thụy 

Phương 

Quyết định số 4767/QĐ- UBND  ngày 

27/10/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

phê duyệt chủ trương dự án 

32 

Xây dựng điểm vui chơi 

Hoàng 10, Hoàng 11 

phường Cổ Nhuế 1 

DKV 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.1   0.1 

Bắc 

Từ 

Liêm 

 Cổ Nhuế 

1 

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 

15/5/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

về việc phê duyệt chủ trương dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

33 

Xây dựng HTKT khu tái 

định cư phục vụ GPMB trục 

đường 1, 2, 3 xã Tây Tựu 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.72   0.72 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 

Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 

14/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự 

án (đến năm 2020) 

34 

Mở rộng đường Vành đai 3 

(đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng 

Long) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

16.69   1 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 1, 

Cổ 

Nhuế 2, 

Xuân 

Đỉnh 

Quyết định số 103/QĐ-BGTVT ngày 

14/01/2010 về việc phê duyệt dự án Mở 

rộng đường Vành đai 3 (đoạn Mai Dịch - 

Cầu Thăng Long) và Quyết định số 

3099/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 về việc 

phê duyệt dự án mở rộng đường Vành đai 

3 (đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long) và 

Quyết định số 7240/QĐ-UBND ngày 

18/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án 

35 

Xây dựng đường vào 

Trường mầm non Phú Diễn 

A, quận Bắc Từ Liêm 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận  

0.4   0.4 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Phú 

Diễn 

Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 

31/5/2015 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

về việc phê duyệt chủ trương dự án 

36 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSDĐ khu 4,35ha phường 

Liên Mạc 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận 

4.35 4.35 4.35 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Liên 

Mạc 

Quyết định số 5182/QĐ-UBND ngày 

20/9/2019 của UBND quận về việc phê 

duyệt dự án 

3
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đất) 
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ký 
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tích 
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trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

37 

Xây dựng Trường mầm 

non trong khu chức năng 

Tây Tựu NT01 

DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.92   0.92 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
Quyết định PD DA số 6206/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

38 

Xây dựng Trường tiểu học 

trong khu chức năng đô thị 

Tây Tựu  (TH - 01) 

DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.13   1.13 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
 Quyết định PD DA số 6205/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

39 

 Xây dựng Trường THCS 

trong khu chức năng đô thị 

Tây Tựu (THCS-01) 

DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.16   1.16 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
Quyết định PD DA số 6207/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

40 

Xây dựng Trường mầm 

non trong khu chức năng 

Tây Tựu NT02 

DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.73   0.73 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
Quyết định PD DA số 6208/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm 

41 

Xây dựng Nhà văn hóa 

TDP Đông Ngạc 8 và Liên 

Ngạc phường Đông Ngạc, 

quận Bắc Từ Liêm 

DSH 

UBND 

phường 

Đông Ngạc 

0.26   0.06 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Đông 

Ngạc 

Quyết định số 5211/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016 của UBND quận về việc phê 

duyệt báo cáo KTKT dự án 
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Địa 
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42 

Dự án GPMB tạo quỹ đất 

sạch để xây dựng dự án Khu 

công nghệ cao sinh học Hà 

Nội 

DKH 

 Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất  

BTL 

203.67   10 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Minh 

Khai, 

Tây Tự, 

Liên 

Mạc, 

Thụy 

Phương, 

Cổ 

Nhuế 2 

Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 

29/5/2009 của UBND huyện Từ Liêm về 

việc phê duyệt dự án 

43 

Cải tạo nâng cấp tuyến 

mương thoát nước đô thị kết 

hợp làm đường giao thông 

theo quy hoạch phường Đức 

Thắng 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

2.07   2.07 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Đức 

Thắng 

Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 của UBND quận về việc phê 

duyệt dự án 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

44 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất các khu đất 

xen kẹt nhỏ lẻ tại phường 

Thụy Phương 

ODT 

 Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất  

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.32   0.32 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Thụy 

Phương 

Quyết định số 6106/QĐ-UBND 

31/10/2018 của UBND quận về việc phê 

duyệt dự án  
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huyện 

Địa 
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45 

Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường Hoàng Tăng Bí đến 

phố Viên, quận Bắc Từ Liêm 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

3.20   3.20 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Xuân 

Đỉnh, 

Cổ 

Nhuế 2, 

Đức 

Thắng 

Quyết định số 5978/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án 

46 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSDĐ khu đất 2,55ha tại 

phường Phúc Diễn 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

2.55   0.55 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Phúc 

Diễn 

Quyết định số 5181/QĐ-UBND ngày 

20/9/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

về việc phê duyệt dự án 

47 

Đường Tây Thăng Long 

(đoạn từ đường Phạm Văn 

Đồng đi đường Văn Tiến 

Dũng) 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

21.17   21.00 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Cổ 

Nhuế 2, 

Minh 

Khai 

Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án 

48 

Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường Cầu Diễn (Quốc lộ 32) 

vào tuyến đường Cụm Công 

nghiệp Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

DGT 

Ban QLDA 

 ĐTXD quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.55   0.55 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Minh 

Khai,  

Phúc 

Diễn 

Văn bản số 3016/UBND-ĐT ngày 

04/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội 

chấp thuận chủ trương; Quyết định số 

3585/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của 

UBND quận Bắc Từ Liêm 
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49 
Xây dựng Trung tâm văn hóa 

thể thao phường Liên Mạc 
DVH 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.50 1.50 1.50 
Bắc Từ 

Liêm 

 Liên 

mạc 

Quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND quận về việc 

triển khai thực hiện dự án 

50 

Xây dựng Nhà văn hóa TDP 

số 1, và số 5 phường Cổ Nhuế 

2 

DSH 

UBND 

phường Cổ 

Nhuế 2 

0.02   0.02 
Bắc Từ 

Liêm 

Cổ Nhuế 

2 

Quyết định số 5247/QĐ-UBND ngày 

25/9/2018 của UBND quận về việc phê 

duyệt chủ trương dự án 

51 

Xây dựng Nhà văn hóa kết 

hợp điểm vui chơi TDP Phú 

Minh, phường Cổ Nhuế 2 

DSH 

UBND 

phường Cổ 

Nhuế 2 

0.05   0.05 
Bắc Từ 

Liêm 

Cổ Nhuế 

2 

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 

17/5/2018 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt chủ trương dự 

án 

52 
Xây dựng Trung tâm văn hóa 

thể thao phường Xuân Tảo 
DVH 

Ban QLDA 

ĐTXD Quận 
0.37   0.37 

Bắc Từ 

Liêm 

Phường 

Xuân 

Tảo 

Quyết định số 4576/QĐ-UBND ngày 

20/6/2018 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án 

53 

Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường Hoàng Công Chất đến 

cổng Trường mầm non Phú 

Diễn 

DGT 

Ban QLDA 

 ĐTXD quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.11   0.11 
Bắc Từ 

Liêm 

Phường 

Phú Diễn 

Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 

01/8/2019 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm 
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Đất 

trồng 

lúa 
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Địa 
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54 

Cải tạo, mở rộng ngõ 193 

đường Phú Diễn, phường 

Phú Diễn 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.76   0.76 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Phường 

Phú 

Diễn 

Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 

03/5/2019 của UBND quận Bắc Từ Liêm về 

việc giao đơn vị lập báo cáo chủ trương đầu 

tư dự án để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 

55 

Xây dựng Trường trung 

học cơ sở chất lượng cao 

Bắc Từ Liêm 

DGD 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.00   1.00 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Tây Tựu 
Quyết định PD DA số 6209/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 

56 
Bảo tàng lịch sử Quốc gia 

và Công viên Hữu Nghị 
DDT 

 Trung tâm 

Phát triển 

quỹ đất  Bắc 

Từ Liêm 

28.6   6.88 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Xuản 

Tảo 

Cổ 

Nhuế 1 

Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 

10/01/2008 của UBND TP Hà Nội về việc 

thu hồi đất để thực hiện dự án; Văn bản số 

4410/UBND-GPMB ngày 07/10/2019 về 

việc gia hạn dự án 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

55 
Tu bổ, tôn tạo nhà Tả Mạc, 

Hữu mạc đình Liên Ngạc, 

phường Đông Ngạc 

TIN 

UBND 

phường 

Đông Ngạc 

0.01   0.01 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Đông 

Ngạc 

Quyết định số 8271/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

dự án, Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 

20/3/2020 của UBND quận về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện dự án 

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

2
+

0
3
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                        4

1
     

 



 

 

 

   

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 
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huyện 

Địa 

danh xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

56 

Cải tạo, chỉnh trang, sửa chữa 

tuyến dường Phú Diễn - Trại 

Gà, phường Phú Diễn 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

0.44   0.44 
Bắc Từ 

Liêm 
Phú Diễn 

Quyết định số 6098/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm phê duyệt dự án 

57 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSDĐ khu đất 1,5ha tại 

phường Minh Khai 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

1.50   1.50 
Bắc Từ 

Liêm 

Minh 

Khai 

Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 

17/6/2020 của UBND quận về việc 

phê duyệt dự án 

58 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

quyền sử dụng đất khu đất 

giáp trung tâm hành chính 

quận Bắc Từ Liêm 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

2.01   2.01 
Bắc Từ 

Liêm 

Minh 

Khai 

Quyết định số 6105/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND quận về việc 

phê duyệt dự án 

59 

Xây dựng HTKT để đấu giá 

QSDĐ khu 2,1ha phường 

Thượng Cát 

ODT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

quận Bắc Từ 

Liêm 

2.10 2.10   
Bắc Từ 

Liêm 

Thượng 

Cát 

Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 

20/9/2019 của UBND quận về việc  

phê duyệt dự án 

4
2

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

2
+

0
3
/N

g
ày

 0
4

-0
1

-2
0

2
1

                               

 



 

 

   

TT Danh mục công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

60 

Đầu tư xây dựng tuyến đường 

số 8 thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng HTKT khung khu vực 

Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận 

Bắc Từ Liêm 

DGT 

Ban Quản lý 

dự án đầu tư 

công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

TP HN 

8.04   8.04 
 Bắc Từ 

Liêm  

Xuân 

Đỉnh 

Quyết định số 4141/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2020 của UBND Thành 

phố về việc phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án 

61 
Dự án Trung tâm thể dục thể 

thao và dịch vụ giải trí 
DTT 

UBND quận 

Bắc Từ 

Liêm 

6.50   6.50 
 Bắc Từ 

Liêm  

Minh 

Khai 

Quyết định số 6606/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2018 về việc phê duyệt 

danh mục dự án có sử dụng đất 

công bố lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án 

62 

Cây xanh kết hợp bãi đỗ xe 

tại phường Phúc Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm 

TMD 

UBND quận 

Bắc Từ 

Liêm 

7.00   7.00 
 Bắc Từ 

Liêm  

Phúc 

Diễn 

Quyết định số 6276/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2018 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt danh 

mục dự án sử dụng đất lựa chọn 

nhà đầu tư trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

63 

Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp 

cây xanh thuộc ô quy hoạch 

P-04, CX5 trong khu chức 

năng Tây Tựu, phường Tây 

Tựu 

TMD 

UBND quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.36   0.36 
 Bắc Từ 

Liêm  
Tây Tựu 

64 

Xây dựng bãi đỗ xe kết hợp 

cây xanh thuộc ô quy hoạch 

P-02, CX01 trong khu chức 

năng Tây Tựu, phường Tây 

Tựu 

TMD 

UBND quận 

Bắc Từ 

Liêm 

0.37   0.37 
 Bắc Từ 

Liêm  
Tây Tựu 
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TT Danh mục công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

65 

03 chợ: Chợ dân sinh Nguyên 

Xá, chợ Tây Tựu, chợ dân 

sinh Liên Mạc 

DCH 

UBND quận 

Bắc Từ 

Liêm 

3.45   3.45 

 Bắc 

Từ 

Liêm  

Minh 

Khai, 

Tây 

Tựu, 

Liên 

Mạc 

Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019 của UBND Thành phố về 

việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi 

đầu  tư, tổ chức mời thầu xây dựng chợ 

trên địa bàn TPHN năm 2019 

66 

Dự án xây dựng cầu qua Sông 

Nhuệ trên tuyến đường Dịch 

Vọng - Phú Mỹ - Cầu Diễn và 

đường nối ra Quốc lộ 32 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGTTP Hà 

Nội 

         

2.39  
  

        

2.39  

 Bắc 

Từ 

Liêm  

Phúc 

Diễn 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 

4760/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của 

UBND Thành phố 

67 
Xây dựng Nhà văn hóa TDP 

Thượng Cát 4 
DSH 

UBND 

phường 

Thượng Cát 

0.07   0.07 

Bắc 

Từ 

Liêm 

Thượng 

Cát 

Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 

08/10/2019 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc phê duyệt đầu tư dự án 

4
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4. Cầu Giấy         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Đường Xuân Thủy cạnh 

HITC đến cống Ma Khay 

(thu hồi đợt 2, phần mở rộng 

họng đầu đường) 

DHT 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

0.06   0.06 
Cầu 

Giấy 

Dịch 

Vọng 

Hậu 

- Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 

20/8/2015 của UBND quận về việc điều chỉnh 

thời gian thực hiện dự án đường Xuân Thủy 

(cạnh HITC) đến cống Ma Khay; 

- Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

24/01/2017 của UBND quận về việc phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán công trình: Đường Xuân Thủy 

(cạnh HITC) đến cống Ma Khay 

2 
Tôn tạo, tu bổ di tích đình 

Mai Dịch 
TIN 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

0.07   0.07 
Cầu 

Giấy 

Mai 

Dịch 

Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 

16/8/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc 

phê duyệt dự án đầu tư Tu bổ, tôn tạo di tích 

Đình Mai Dịch 

3 

Xây dựng tuyến đường nối 

từ đường Cầu Giấy đến khu 

đô thị mới Dịch Vọng 

DHT 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

2.15   2.15 
Cầu 

Giấy 

Dịch 

Vọng 

Quyết định số 7587/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017 của UBND Thành phố về việc 

phê duyệt dự án Xây dựng tuyến đường nối từ 

đường Cầu Giấy đến khu đô thị mới Dịch 

Vọng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4 

Cải tạo đoạn đường nối từ 

đường Trung Yên 6 ra đường 

Nguyễn Khang 

DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

0.13   0.13 
Cầu 

Giấy 

Yên 

Hòa 

Quyết định số 7867/QĐ-UBND ngày 

10/11/2017 của UBND Thành phố về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

đoạn đường nối từ đường Trung Yên 6 ra 

đường Nguyễn Khang 

5 

Xây dựng đường nối từ phố 

Trần Quốc Hoàn đến phố 

Nghĩa Tân 

DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

0.51   0.51 
Cầu 

Giấy 

Dịch 

Vọng 

Hậu 

Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 

07/8/2017 của UBND quận về việc phê duyệt 

điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình Xây dựng đường nối từ phố Trần 

Quốc Hoàn đến phố Nghĩa Tân 

6 Tu bổ, tôn tạo chùa Duệ Tú TON 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

0.28   0.28 
Cầu 

Giấy 

Quan 

Hoa 

Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018 của UBND quận về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự án Tu bổ, tôn tạo chùa Duệ Tú 

7 

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 

381 Nguyễn Khang (từ phố 

Thành Thái đến phố Nguyễn 

Khang) 

DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

0.733   0.733 
Cầu 

Giấy 

Yên 

Hòa 

Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 

08/4/2019 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cải 

tạo, mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang 

(từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang) 

8 Cầu Yên Hòa (cầu 381) DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT 

TP Hà 

Nội 

0.13   0.13 
Cầu 

Giấy 

Yên 

Hòa 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được 

UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định 

số 6081/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

9 

Xây dựng cầu vượt nút giao 

giữa đường Hoàng Quốc Việt 

- đường Nguyễn Văn Huyên 

và hoàn thiện đường Nguyễn 

Văn Huyên theo quy hoạch 

DHT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.90   0.90 
Cầu 

Giấy 

Nghĩa 

Đô 

- Quyết định số 1681/QĐ-UB ngày 

03/5/1997 của UBND Thành phố phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Quyết định số 2871/QĐ-UB ngày 

22/5/2001 của UBND Thành phố về việc 

thay đổi chủ đầu tư tổ chức di dân, GPMB; 

- Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 

03/8/2018 của UBND Thành phố. 

II Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

10 

Xây dựng và đấu nối HTKT ô 

đất D27 khu đô thị mới Cầu 

Giấy 

DHT 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

0.21   0.21 
Cầu 

Giấy 

Yên 

Hòa, 

Dịch 

Vọng 

Hậu 

Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 

06/10/2011 của UBND quận về việc phê 

duyệt dự án đầu tư Xây dựng và đấu nối 

HTKT ô đất D27 khu ĐTM Cầu Giấy 

11 

Xây dựng đoạn đường tiếp 

giáp Xí nghiệp thương binh 

Hà Nội 

DHT 

UBND 

quận Cầu 

Giấy 

0.25   0.25 
Cầu 

Giấy 

Yên 

Hòa 

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 

24/10/2013 của UBND quận về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

12 

GPMB tại lô A (thửa A1, 

A2) ô đất D2* khu đô thị 

mới Cầu Giấy phục vụ đấu 

giá quyền sử dụng đất ở 

ODT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

0.018   0.018 
Cầu 

Giấy 

Dịch 

Vọng 

- Thông báo số 64/TB-VP ngày 07/3/2019 của Văn 

phòng UBND Thành phố; 

- Quyết định số 81/2004/QĐ-UBND ngày 20/5/2004 

của Thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng 

mặt bằng các ô đất (D2*, D3*, D18, D21, D23) đấu 

giá quyền sử dụng đất đợt 2 trong khu ĐTM mới 

Cầu Giấy; 

- Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 

của UBND quận về việc ban hành phương án đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với 24 thửa đất tại ô đất 

D2*, D4, D5, D11, D18, D21 khu ĐTM Cầu Giấy. 

13 

Giải phóng mặt bằng ô đất 

A11, Khu quy hoạch K7-1 

(Quy hoạch phân khu đô 

thị H2-2) để xây dựng các 

trường công lập, vườn hoa 

cây xanh. 

DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

         

2.78  
  

        

2.78  

Cầu 

Giấy 
Yên Hòa 

- Thông báo số 1064/TB-UBND ngày 25/10/2018 

thông báo kết luận tập thể lãnh đạo UBND Thành 

phố; 

- Văn bản số 1373/UBND-KH&ĐT ngày 05/4/2019 

của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 

1308/KH&ĐT-NS ngày 15/3/2019 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; 

- Phê duyệt tổng mặt bằng của UBND quận Cầu 

Giấy: 1256/UBND-QLĐT ngày 02/11/2020; 

1257/UBND-QLĐT ngày 02/11/2020; 1258/UBND-

QLĐT ngày 02/11/2020. 
  

4
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

14 

Dự án GPMB và san nền sơ 

bộ ô đất D27 khu đô thị mới 

Cầu Giấy 

DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

         

2.22  
  

        

2.22  

Cầu 

Giấy 

Yên Hòa, 

Dịch 

Vọng 

Hậu 

- Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 

17/3/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc 

phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 

16/8/2011 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ Quy hoạch 

chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại khu đô thị mới 

Cầu Giấy; 

- Quyết định số 6354/QĐ-UBND ngày 

18/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội. 

15 
Xây dựng đường tiếp giáp Xí 

nghiệp thương binh Hà Nội 
DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

         

0.25  
  

        

0.25  

Cầu 

Giấy 
Yên Hòa 

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 

của UBND quận Cầu Giấy phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

16 
Trạm y tế phường Dịch Vọng 

Hậu 
DHT 

UBND 

quận 

Cầu 

Giấy 

         

0.17  
  

        

0.17  

Cầu 

Giấy 

Dịch 

Vọng 

Hậu 

-  Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 

của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn 

chủ trương đầu tư 03 dự án bổ sung sử dụng vốn 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-

2020 của UBND quận; Ngày 08/9/2020, UBND 

quận Cầu Giấy có văn bản số 1036/UBND-

QLĐT chấp thuận tổng mặt bằng và phương án 

kiến trúc sơ bộ tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng Trạm 

y tế phường Dịch Vọng Hậu 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

17 

Mở rộng nhà máy in tiền 

(Kho nguyên liêu đặc biệt và 

khối nhà phụ trợ) 

TSC 

Nhà máy in 

tiền Quốc 

gia 

0.26   0.26 
Cầu 

Giấy 

Dịch 

Vọng 

Hậu 

- Quyết định số 161/QĐ-NMI ngày 

30/12/2010 của Nhà máy in tiền Quốc 

gia về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình; 

- Quyết định số 1178/QĐ-I45UBND 

ngày 16/3/2012 của UBND Thành phố 

về việc thu hồi 2.593m2 đất tại phường 

Dịch Vọng Hậu giao cho Nhà máy in 

tiền Quốc gia để thực hiện dự án 

5. Chương Mỹ         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 

Nâng cấp cải tạo đường 

Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ Thị 

trấn Chúc Sơn tới đường Hồ 

Chí Minh 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương Mỹ 

7.7   7.7 
Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Chúc 

Sơn, xã 

Ngọc 

Hòa, xã 

Đại Yên, 

xã Tốt 

Động, xã 

Hữu 

Văn, xã 

Mỹ 

Lương 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

20/12/2018 của HĐND huyện Chương 

Mỹ; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Nghị 

quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 

về cập nhật điều chỉnh quy hoạch đầu 

tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 

của cấp Thành phố; Quyết định số 

7375/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của 

UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt 

TKBVTC-DT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

2 
Trường mầm non 

Phụng Châu 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.77 0.47 0.47 
Chương 

Mỹ 

Xã 

Phụng 

Châu 

Văn bản số 211/HĐND ngày 22/8/2016 của 

HĐND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; 

Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 

giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn; Quyết 

định 7046/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của 

UBND huyên Chương Mỹ phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công 

3 
Trường tiểu học Phụng 

Châu 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.6   0.18 
Chương 

Mỹ 

Xã 

Phụng 

Châu 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/3/2019; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 cập 

nhật điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố; Quyết 

định số 7378/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của 

UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công 

4 
Trường mầm non khu 

B xã Hợp Đồng 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.25 0.25 0.25 
Chương 

Mỹ 

Xã Hợp 

Đồng 

Quyết định chủ trương đầu tư số 6275/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2017; Văn bản 304/HĐND-KTNS ngày 

30/6/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà 

Nội về việc chấp thuận nguồn vốn; Quyết định 

6465/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND 

huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 
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TT 

Danh mục 

công trình dự 

án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

5 

Các khu đất đấu 

giá trên địa bàn 

các xã và thị trấn 

ONT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

5.76   5.76 
Chương 

Mỹ 

các xã 

Thủy 

Xuân 

Tiên, 

Đông 

Phương 

Yên, 

Tiên 

Phương, 

Trần 

Phú, Phú 

Nghĩa, 

Chúc 

Sơn, 

Nam 

Phương 

Tiến, Đại 

Yên, 

Lam 

Điền, 

Phú Nam 

An ,  

Xuân 

Mai 

- Từ Quyết định số 4547/QĐ-UBND đến số 4548/QĐ-

UBND; từ số 4550/QĐ-UBND đến số  4552/QĐ-UBND; số 

4557/QĐ-UBND; số 4559/QĐ-UBND; số 4561/QĐ-UBND; 

số 4562/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Từ Quyết định số  

7093/QĐ-UBND đến số 7097/QĐ-UBND; Từ Quyết định  

số 7102/QĐ-UBND đến số 7104/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số  4551/QĐ-UBND  ngày 25/7/2018; số  

8125/QĐ-UBND  ngày 31/10/2017; 6071/QĐ-UBND ngày 

14/9/2018;  số 8107/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017; số  

6068/QĐ-UBND  ngày 14/9/2018;  số  8104/QĐ-UBND  

ngày 30/10/2017;  số  8100/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017; số  

8105/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017; số  8103/QĐ-UBND  

ngày 30/10/2017; số  8102/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017;  

6070/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; 6069/QĐ-UBND ngày 

14/9/2018;  số 4014/QĐ-UBND  ngày 27/6/2018 phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật; 4905/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 

phê duyệt tổng mặt bằng dự án Đồng Tía 2; Các bản vẽ quy 

hoạch tổng mặt bằng; 

- Văn bản số 7628/QHKT-TTQH-P4 ngày 15/15/2016 của 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc thông tin quy 

hoạch; Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 phê 

duyệt chủ trương đầu tư và dự án công trình và Quyết định 

số 8108/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 phê duyệt  dự án đầu 

tư XDCT; Quyết định số 5724/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 

phê duyệt  thiết kế bản vẽ thi công; VB 46/UBND-ĐT ngày 

07/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng 

diện tích đất dịch vụ còn lại tại thị trấn Chúc Sơn, huyện 

Chương Mỹ để đấu giá QSD đất. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

6 
Dự án ĐTXD công trình cầu 

Bến Cốc 
DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.350   0.350 
Chương 

Mỹ 

Thanh 

Bình, Tân 

Tiến 

Quyết định số 5802/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2018 của UBND thành 

phố Hà Nội phê duyệt dự án 

7 

Xây dựng tuyến đường gom 

phía Nam KCN Phú Nghĩa ra 

Quốc lộ 6, huyện Chương Mỹ 

(đoạn qua điểm công nghiệp 

Tiên Phương và điểm công 

nghiệp Phú Nghĩa cũ) 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

1.04   1.04 
Chương 

Mỹ 

Xã Nghĩa 

Phú, xã 

Tiên 

Phương 

Quyết định số 302/QĐ-SGTVT 

ngày 23/3/2018 của Sở GTVT phê 

duyệt dự án 

8 Cầu Trí Thủy DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

CTGT TP 

Hà Nội 

0.20   0.20 
Chương 

Mỹ 

Xã Thủy 

Xuân Tiên 

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

đã được UBND Thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số 6082/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 

9 

Cải tạo nâng cấp hệ thống 

tưới trạm bơm Đông Sơn, 

huyện Chương Mỹ 

DTL 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng công 

trình Nông 

nghiệp và 

PTNT thành 

phố Hà Nội 

15.1 1.29 13.81 
Chương 

Mỹ 

Các xã:  

Đông Sơn, 

Đông 

Phương 

Yên, 

Trường 

Yên, Phú 

Nghĩa 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 

09/4/2019 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội về phê duyệt 

chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư một số dự án sử 

dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2016-2020 của 

thành phố Hà Nội; Quyết định số 

6055/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Cải tạo, nâng cấp 

hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

10 

Nút giao thông đường 

Chúc Sơn - Lam Điền 

nối Quốc lộ 6 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.03   0.03 
Chương 

Mỹ 

Chúc 

Sơn 

Quyết định 7824/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định số 9345 ngày 28/10/2016 phê duyệt báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng; Quyết định số 

4087/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 phê duyệt thiêt 

kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh 

11 
Trường mầm non 

trung tâm xã Tốt Động 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.83   0.34 
Chương 

Mỹ 

Xã Tốt 

Động 

VB phê duyệt chủ trương đầu tư số 182/HĐND 

ngày 15/8/2016; VB chấp thuận địa điểm số 

1827/QHKT-P1 ngày 03/4/2018; Bản vẽ tổng 

mặt bằng; Quyết định số 8383/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn; Quyết định số 5284/QĐ-UBND ngày 

28/8/2018 của UBND huyện Chương Mỹ về việc 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán  

12 Trạm y tế Đồng Phú DYT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.19 0.19 0.19 
Chương 

Mỹ 

Xã Đồng 

Phú 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1405/QĐ-

UBND ngày 12/3/2019; Quyết định số 

2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc điều 

chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách thành phố năm 2019; Quyết định số 

1762/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND 

huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

13 

Tuyến đường vào 

khu xử lý rác thải tập 

trung của Thành phố 

DGT 

Sở Giao 

thông 

vận tải 

1.9 1.7 1.9 
Chương 

Mỹ 

Xã Trần 

Phú 

Quyết định số 7801/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 

Thành phố cho phép chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 

6627/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 

31/10/2013 phê duyệt quy hoạch chi tiết; Quyết 

định số 1729/QĐ-SGTVT ngày 07/12/2017 Sở 

Giao thông vận tải phê duyệt TKBVTC; Quyết định 

số 3539/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc chuyển chủ đầu tư  

14 

Dự án đầu tư cải tạo, 

nâng cấp mở rộng và 

chỉnh trang tuyến 

đường Quốc lộ 6 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

15   15 
Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Chúc 

Sơn, xã 

Ngọc 

Hòa, xã 

Tiên 

Phương 

Quyết định số 5757/HĐND ngày 12/12/2011 và 

Quyết định số 3964/QĐ-UBND ngày 07/9/2012 của 

UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án cải tạo, 

nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc 

lộ 6; Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

15 

Xây dựng HTKT đấu 

giá khu nhà trẻ cũ xã 

Đông Sơn 

ONT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.02   0.02 
Chương 

Mỹ 

Xã Đông 

Sơn 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 

2113/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh QH số 10064/QĐ-UBND ngày 

22/12/2015, bản đồ QH tổng mặt bằng;  Quyết định 

số 10636/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND 

huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt BCKTKT; 

Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 về 

việc giao kế hoạch ứng vốn quỹ đất ủy thác qua 

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2019 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

16 
Xây dựng mới trụ sở UBND 

xã Nam Phương Tiến 
TSC 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.72 0.72 0.72 
Chương 

Mỹ 

 Xã Nam 

Phương 

Tiến 

Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 

27/8/2019 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Văn bản số 4383/QHKT-P1 ngày 

08/8/2019 về việc chấp thuận địa điểm 

xây dựng; Quyết định số 4507/QĐ-

UBND ngày 28/5/2020 phê duyệt dự án 

17 

Đường liên xã Thanh Bình, 

Tân Tiến, Nam Phương Tiến 

đi đường Hồ Chí Minh 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

9.5 1.7 9.5 
Chương 

Mỹ 

Xã 

Thanh 

Bình, 

Tân 

Tiến, 

Nam 

Phương 

Tiến 

Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 

27/8/2019 về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư; Quyết định 7374/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2019 phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán 

18 

Xử lý cấp bách sự cố bờ tả 

sông Bùi đoạn từ cầu sắt đến 

trạm bơm Đồng Cò thuộc khu 

vực Đồng Vai, thị trấn Xuân 

Mai 

DTL 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.04 0.04 0.04 
Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Xuân 

Mai 

Quyết định số 207/QĐ-SNN 07/02/2018 

phê duyệt phương án xử lý cấp bách và 

dự toán dự án 

5
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

19 

Dự án xây dựng khu tái định 

cư tại Khu Đồng Giải, thôn 

Sơn Đồng, xã Tiên Phương 

ONT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

5.45 5.45 4.96 
Chương 

Mỹ 

Tiên 

Phương 

Văn bản số 1812/UBND-KHĐT ngày 

16/3/2012 UBND thành phố, Quyết định số 

8130/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 phê 

duyệt thiết kế BVTC - dự toán; Quyết định 

số 6606/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 phê 

duyệt QH chi tiết 1/500; Bản đồ giải phóng 

mặt bằng; Quyết định 1852/QĐ-SXD ngày 

27/12/2019 phê duyệt thiêt kế bản vẽ thi 

công - dự toán 

20 

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ đường Hồ Chí Minh 

vào nhà máy xử lý rác thải 

Núi Thoong 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.8 0.6 0.8 
Chương 

Mỹ 

Xã Tân 

Tiến 

Quyết định số 8119/QĐ-UBND ngày 

20/3/2019 của UBND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

21 

Đường giao thông liên Xã 

Nam Phương Tiến đi xã Liên 

Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa 

Bình) 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

2.3 1.15 2.3 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã Nam 

Phương 

Tiến 

Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 

07/8/2017 của UBND huyện Chương Mỹ 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

Quyết định số 6991/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018 của UBND huyện Chương 

Mỹ về việc phê duyệt dự án; Bản vẽ chỉ 

giới XD; Văn bản 304/HĐND -KTNS 

ngày 30/6/2017 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc chấp thuận 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân 

sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu giai 

đoạn 2017-2020 cho huyện Chương Mỹ; 

Quyết định 7374/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019 phê duyệt thiêt kế bản vẽ thi 

công 

5
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng đất 

(Mã loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

22 
Nâng cấp, cải tạo 

đường tỉnh lộ 419 
DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

10.2 4.0 10.2 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Chúc 

Sơn, xã 

Đại Yên, 

xã Hợp 

Đồng, xã 

Quảng 

Bị, xã 

Đồng 

Phú 

Văn bản số 489/HĐND-KTNS ngày 06/9/2018 

về việc cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa 

bàn huyện Chương Mỹ; Quyết định 6001/QĐ-

UBND ngày 31/10/2018 quyết định phê duyệt 

BCKT khả thi dự án; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ 

1/500; Quyết định 6688/QĐ-UBND ngày 

07/12/2019 giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH và dự 

toán thu chi ngân sách thành phố năm 2019; 

Quyết định 1472/QĐ-SGTVT ngày 19/92019 

của Sở Giao thông vận tải phê duyệt TKBVTC-

DT 

23 

Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất ở tại 

xã Đông Sơn, huyện 

Chương Mỹ 

ONT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.99 0.99 0.99 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã Đông 

Sơn 

Quyết định số 7119/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt 

báo cáo KTKT; Bản vẽ quy hoạch 

24 

Xây dựng HTKT đấu 

giá QSD đất khu Rộc 

Đình thôn Đạo Ngạn 

ONT 
UBND 

huyện 
0.48 0.48 0.48 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã Hợp 

Đồng 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo KTKT 

số 1058a/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND 

huyện Chương Mỹ; Quyết định số 10060/QĐ-

UBND ngày 22/12/2015 phê duyệt quy hoạch tỷ 

lệ 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

25 
Trường mầm non Phụng 

Châu 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.8 0.5 0.47 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã 

Phụng 

Châu 

Văn bản số 211/HĐND ngày 22/8/2016 của 

HĐND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; Bản vẽ chỉ giới 

đường đỏ; Quyết định số 8383/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2018 giao kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn; Quyết định số 7046/QĐ-

UBND ngày 08/11/2019 của UBND huyên 

Chương Mỹ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công 

26 
Trường mầm non Nam 

Phương Tiến B 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.2 0.028 0.028 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã Phú 

Nam 

Phương 

Tiến 

Quyết định chủ trương đầu tư số 4670/QĐ-

UBND ngày 08/7/2016; Quyết định số 

8383/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 giao kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn; Quyết định 

số 5022/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 phê 

duyệt điều chỉnh BCKTKT 

27 Trạm y tế Đồng Phú DYT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.2 0.2 0.19 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã Đồng 

Phú 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1405/QĐ-

UBND ngày 12/3/2019; Quyết định số 

2032/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc điều 

chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn 

ngân sách thành phố năm 2019; Quyết định số 

1762/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 phê duyệt  

báo cáo kinh tế kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

28 
Trường tiểu học Phụng 

Châu 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.6 0.2 0.18 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã 

Phụng 

Châu 

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/3/2019; 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 cập 

nhật điều chỉnh quy hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố; Quyết 

định số 7378/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của 

UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công 

29 
Trường mầm non khu 

B xã Hợp Đồng 
DGD 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

0.3 0.3 0.25 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Xã Hợp 

Đồng 

Quyết định chủ trương đầu tư số 6275/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2017; Văn bản 304/HĐND-KTNS ngày 

30/6/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà 

Nội về việc chấp thuận nguồn vốn; Quyết định 

6465/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND 

huyện Chương Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật 

30 

Nâng cấp cải tạo 

đường Nguyễn Văn 

Trỗi đoạn từ Thị trấn 

Chúc Sơn tới đường 

Hồ Chí Minh 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

7.7 1.2 7.7 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Chúc 

Sơn, xã 

Ngọc 

Hòa, xã 

Đại Yên, 

xã Tốt 

Động, xã 

Hữu 

Văn, xã 

Mỹ 

Lương 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 

của HĐND huyện Chương Mỹ; Bản vẽ chỉ giới 

đường đỏ; Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 

04/12/2018 về cập nhật điều chỉnh quy hoạch đầu 

tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp 

Thành phố; Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 

15/11/2019 của UBND huyện Chương Mỹ phê 

duyệt TKBVTC-DT 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

31 

Các khu đất đấu 

giá trên địa bàn 

các xã và thị trấn 

ONT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

5.76 5 5.76 

Huyện 

Chương 

Mỹ 

Các xã 

Thủy 

Xuân 

Tiên, 

Đông 

Phương 

Yên, 

Tiên 

Phương, 

Trần 

Phú, Phú 

Nghĩa, 

Chúc 

Sơn, 

Nam 

Phương 

Tiến, Đại 

Yên, 

Lam 

Điền, 

Phú Nam 

An 

- Từ Quyết định số 4547/QĐ-UBND đến số 4548/ QĐ-

UBND; từ số 4550/QĐ-UBND đến số  4552/QĐ-UBND; 

số 4557/QĐ-UBND; số 4559/QĐ-UBND; số 4561/QĐ-

UBND; số 4562/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Từ Quyết 

định số  7093/QĐ-UBND đến số 7097/QĐ-UBND; Từ 

Quyết định  số 7102/QĐ-UBND đến số 7104/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số  4551/QĐ-UBND  ngày 25/7/2018; số  

8125/QĐ-UBND  ngày 31/10/2017; 6071/QĐ-UBND 

ngày 14/9/2018;  số 8107/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017; 

số  6068/QĐ-UBND  ngày 14/9/2018;  số  8104/QĐ-

UBND  ngày 30/10/2017;  số  8100/QĐ-UBND  ngày 

30/10/2017; số  8105/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017; số  

8103/QĐ-UBND  ngày 30/10/2017; số  8102/QĐ-UBND  

ngày 30/10/2017;  6070/QĐ-UBND ngày 14/9/2018; 

6069/QĐ-UBND ngày 14/9/2018;  số 4014/QĐ-UBND  

ngày 27/6/2018 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; 

4905/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 phê duyệt tổng mặt 

bằng dự án Đồng Tía 2; Các bản vẽ quy hoạch tổng mặt 

bằng; 

- Văn bản số 7628/QHKT-TTQH-P4 ngày 15/15/2016 

của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc thông tin 

quy hoạch; Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 

22/9/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án công 

trình và Quyết định số 8108/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017 phê duyệt  dự án đầu tư XDCT; Quyết định 

số 5724/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 phê duyệt  thiết kế 

bản vẽ thi công; VB 46UBND-ĐT ngày 07/11/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc sử dụng diện tích đất 

dịch vụ còn lại tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ 

để đấu giá QSD đất. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

32 

Đầu tư xây dựng tuyến 

đường vào khu xử lý chất 

thải tập trung thành phố tại 

thôn Đồng Ké, xã Trần Phú 

DGT 

UBND 

huyện 

Chương 

Mỹ 

1.5 0.3 1.5 
Chương 

Mỹ 

Xã Trần 

Phú 

Quyết định 7801/QĐ-UBND ngày 

24/12/2013 Thành phố cho phép chuẩn bị 

đầu tư; Quyết định 6627/QĐ-UBND của 

UBND  Thành phố ngày 31/10/2013 phê 

duyệt quy hoạch chi tiết; Quyết định số 

1729/QĐ-SGTVT ngày 07/12/2017 Sở Giao 

thông vận tải phê duyệt TKBVTC; Quyết 

định số 3539/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 

của UBND thành phố Hà Nội về việc 

chuyển chủ đầu tư  

33 
Xây dựng Ban Chỉ huy quân 

sự huyện Chương Mỹ 
CQP 

Ban Chỉ 

huy quân 

sự huyện 

1.7 1.7   

 Huyện 

Chương 

Mỹ 

Thị trấn 

Chúc 

Sơn 

Văn bản số 3145/UBND-BCH ngày 

02/12/2019 của UBND huyện Chương Mỹ 

34 

Cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh 

lộ 429 đoạn từ cầu Ba Thá 

đến đường Hồ Chí Minh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

Mỹ Đức 

1.09   1.09 
Chương 

Mỹ 

Xã Trần 

Phú 

Quyết định số 1503/QĐ-SGTVT ngày 

24/9/2019 của Sở Giao thông vận tải thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán dự án cải tạo nâng cấp 

tuyến tỉnh lộ 429 đoạn từ cầu Ba Thá đến 

đường Hồ Chí Minh; Bản đồ phục vụ công 

tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày tỷ 

lệ 1/500 đã được UBND huyện Chương Mỹ 

phê duyệt ngày 10/9/2020 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

35 
Đường từ xã Phụng Châu 

đi xã Tân Hòa (Quốc Oai) 
DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

2.6 1.04 2.6 
Chương 

Mỹ 

Xã Phụng 

Châu 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 

của HĐND huyện Chương Mỹ; chỉ giới đường 

đỏ Viện Quy hoạch xây dựng cấp tháng 

24/9/2020; Quyết định số 10076/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 của UBND huyện Chương 

Mỹ phê duyệt dự án 

36 

Các khu đấu giá đất trên 

địa bàn các xã và thị trấn 

(gồm 14 khu đất) 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

huyện 

         

2.21  

         

0.30  

        

2.21  

Chương 

Mỹ 

Xã Hữu 

Văn, Đại 

Yên, Đồng 

Phú, Văn 

Võ, 

Thượng 

Vục, Tiên 

Phương, 

Thụy 

Hương, 

Thanh 

Bình, Nam 

Phương 

Tiến, Thị 

trấn Chúc 

Sơn 

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/9/2020 

của HĐND huyện Chương Mỹ; Văn bản số 

33/QLĐT-QH ngày 21/9/2020 của Phòng Quản 

lý đô thị huyện Chương Mỹ chấp thuận địa 

điểm; Quyết định từ số 10043 đến số 

10052/QĐ-UBND ngày 30/10/2020; Quyết 

định từ số 10072 đến số 10075/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020 của UBND huyện Chương 

Mỹ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các khu 

đấu giá QSD đất ở và bản đồ quy hoạch tổng 

mặt bằng tỷ lệ 1/500 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

6. Đan Phượng         

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Đường từ Quán Đoài 

Khê đến đường N12 
DGT 

UBND 

xã 
0.02   0.02 

Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Mở đường từ Quán Đoài Khê 

đến đường N12; Quyết định số 2445/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2018 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Mở đường từ Quán Đoài Khê đến đường N12 

2 

Nhà lưu giữ tro cốt xã 

Hạ Mỗ (giai đoạn 1); 

Hạng mục: Làm đường 

giao thông, rãnh thoát 

nước, cổng, tường rào 

NTD 

UBND 

xã Hạ 

Mỗ 

1.4 1.2 0.7 
Đan 

Phượng 
Hạ Mỗ 

Quyết định số 4392a/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Nhà lưu giữ tro cốt xã Hạ 

Mỗ (giai đoạn 1); Hạng mục: Làm đường giao thông, 

rãnh thoát nước, cổng, tường rào; Quyết định số 

4710/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện  

Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Nhà lưu giữ tro cốt xã Hạ Mỗ (giai 

đoạn 1); hạng ục: Làm đường giao thông, rãnh thoát 

nước, cổng, tường rào 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

3 

Đường nhánh N13 

(điểm đầu tư cầu Song 

Phượng, điểm cuối giáp 

xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức) 

DGT 
UBND 

huyện 
1.8 0.6 1.8 

Đan 

Phượng 

Song 

Phượng 

Quyết định số 7576/QĐ-UBND ngày 

27/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường 

nhánh N13 (điểm đầu từ cầu Song Phượng, 

điểm cuối giáp xã Minh Khai, huyện Hoài 

Đức); Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 

30/5/2018 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Đường nhánh N13 (điểm đầu tư cầu Song 

Phượng, điểm cuối giáp xã Minh Khai, huyện 

Hoài Đức) 

4 

Trường THCS Thọ 

Xuân, hạng mục: San 

nền, kè đá, cổng, tường 

rào 

DGD 
UBND 

huyện 
0.4   0.4 

Đan 

Phượng 
Thọ Xuân 

Quyết định số 2756/QĐ-UBND ngày 

19/6/2018 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Trường THCS Thọ Xuân; hạng mục: San nền, 

kè đá, cổng, tường rào; Quyết định số 

4647/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND 

huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Trường THCS Thọ 

Xuân; hạng mục: San nền, kè đá, cổng, tường 

rào 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

5 

Trung tâm Bồi dưỡng 

chính trị huyện; hạng 

mục: Nhà hội trường, các 

phòng chức năng và các 

hạng mục phụ trợ  

DGD 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng huyện 

Đan Phượng 

0.1 0.1 0.1 
Đan 

Phượng 

Song 

Phượng 

Quyết định số 4613a/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; hạng 

mục: Nhà hội trường, các phòng chức năng 

và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 

2534/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; hạng 

mục: Nhà hội trường, các phòng chức năng 

và các hạng mục phụ trợ 

6 

Trường mầm non Đan 

Phượng (khu B) (đang 

thực hiện, chuyển tiếp) 

DGD 
UBND 

huyện 
1.7 1.7 1.7 

Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Công văn số 37/HĐND ngày 03/5/2018 của 

Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng về 

việc chấp thuận chủ trương dự án Trường 

mầm non Đan Phượng (khu B), huyện Đan 

Phượng; Quyết định số 6758/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2019 của UBND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình: Trường mầm non Đan 

Phượng (khu B), huyện Đan Phượng. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

7 

Đường từ nhà văn hoá 

thôn Đoài Khê đến 

Trường mầm non Đan 

Phượng 

DGT 
UBND 

xã 
0.02   0.02 

Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Quyết định số 7047/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án chỉnh trang đường từ nhà văn 

hoá thôn Đoài Khê đến Trường mầm non Đan 

Phượng; Quyết định số 7523/QĐ-UBND ngày 

26/10/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình chỉnh trang đường từ nhà văn hoá thôn 

Đoài Khê đến Trường mầm non Đan Phượng; 

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều 

chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình chỉnh 

trang đường từ nhà văn hoá thôn Đoài Khê đến 

Trường mầm non Đan Phượng 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

8 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất ở khu Đồng 

Phung cụm 5, cụm 6, xã 

Hạ Mỗ; khu Bút Chỉ, xã 

Thọ An; khu C Cổng Ngói, 

xã Đồng Tháp; khu Ven 

Bốt Điện Bồng Lai (giai 

đoạn 1), xã Hồng Hà; khu 

Đệ Nhị giai đoạn 2; khu 

Gốc Vối, xã Liên Trung 

ONT 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

2.14 1.5 2.14 
Đan 

Phượng 

Hạ Mỗ, 

Thọ An, 

Thọ 

Xuân, 

Đồng 

tháp, 

Hồng 

Hà, 

Phương 

Đình, 

Liên 

Trung 

Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư các 

dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá 

QSD đất ở trên địa bàn xã Hạ Mỗ; 4724/QĐ-

UBND ngày 30/10/2018 phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HKTK 

để đấu giá QSD đất ở khu Bút Chỉ, xã Thọ 

An; 4014/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 phê 

duyệt Điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình; Hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất 

ở khu C Cổng Ngói, xã Đồng Tháp; 

7993/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng 

HTKT đấu giá QSD đất ở ven làng Bốt Điện 

(giai đoạn 1), xã Hồng Hà; Quyết định số 

7963/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng 

HKTK khu đấu giá QSD đất ở khu Đệ Nhị 

(giai đoạn 2), xã Phương Đình; Quyết định số 

4562/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng 

HTKT khu đấu giá QSD đất ở khu Hồ Gốc 

Vối, xã Liên Trung; Tiến độ 2021-2022 

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

2
+

0
3
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                        6

9
       

 



 

 

 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 
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xã 

9 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất ở khu Đồng 

Phung cụm 5, cụm 6, xã 

Hạ Mỗ (giai đoạn 2; khu 

Cây Sung (giai đoạn 4), 

xã Song Phượng; khu 

Đồng Sậy - Trẫm Sau 

(giai đoạn 3), xã Đan 

Phượng; cụm 1, cụm 3, 

xã Thọ Xuân; khu Đồng 

Sậy - Trẫm Sau (giai 

đoạn 2), thị trấn Phùng; 

khu cụm 4 trục đường 

Đan Hoài, xã Liên Hà; 

khu Hồ Hom, Hồ Chăn 

Nuôi, xã Liên Hà; khu 

Hố Hộc, xã Phương 

Đình; khu Đồng Sậy - 

Trẫm Sau (giai đoạn 2), 

xã Đan Phượng; khu 

Chăn Nuôi, xã Đồng 

Tháp,  

ONT 
UBND 

huyện 
6.63 5.57 6.63 

Đan 

Phượng 

Hạ Mỗ, 

Song 

Phượng, 

Đan 

Phượng, 

Thọ Xuân, 

thị trấn 

Phùng, 

Liên Hà, 

Phương 

Đình, 

Đồng 

Tháp, Tân 

Lập 

UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định 

số 7984/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở khu 

Đồng Phung cụm 5, cụm 6  xã Hạ Mỗ (giai đoạn 

2), huyện Đan Phượng; 7253/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD 

đất ở khu Cây Sung Trong 4, xã Song Phượng; 

7967/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây 

dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đồng Sậy 

Trẫm Sau (giai đoạn 3), xã Đan Phượng; 

3713/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND 

huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT khu 

đấu giá QSD đất ở khu cụm 1, cụm 3 xã Thọ 

Xuân; 3839/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình 

xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đồng 

Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 2), thị trấn Phùng; 

4563/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: xây  
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dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu cụm 4 

trục đường Đan Hoài, xã Liên Hà; Kế hoạch 

179/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc 

phê duyệt thực hiện các dự án đấu giá QSD 

năm 2018 và giai đoạn 2018-2020; Quyết 

định số 7994/QĐ-UBND ngày 31/120/2019 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở 

khu Hố Hộc, xã Phương Đình; Quyết định 

số 7646/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất ở 

khu Đồng Sậy - Trẫm Sau (giai đoạn 2), xã 

Đan Phượng; Quyết định số 4196/QĐ-

UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện 

Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật công trình: Xây dựng HTKT  đấu 

giá QSD đất ở khu Chăn Nuôi, xã Đồng 

Tháp; Tiến độ 2021-2022 
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B Biểu 1 B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

10 

Đường giao thông nối 

đường N4 với N1 từ Phương 

Đình đến Trung Châu 

DGT 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

2.5 2.5 2.5 
Đan 

Phượng 

xã Phương 

Đình; xã 

Thượng 

Mỗ 

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 

04/7/2019 của HĐND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án (tại phụ lục 2 

chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

nối đường N4 với N1 từ Phương Đình đến 

Trung Châu); Quyết định số 4527/QĐ-

UBND ngày 04/6/2020 của UBND huyện 

Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình: Đường giao thông nối 

đường N4 với N1 từ Phương Đình đến 

Trung Châu; Tiến độ 2020-2022 

11 
Nghĩa trang khu vực phía 

Nam, huyện Đan Phượng 
NTD 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

4.2 4.2 4.2 
Đan 

Phượng 

xã Song 

Phượng 

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 

04/7/2019 của HĐND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án (tại phụ lục 1 

chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang khu 

vực phía Nam, huyện Đan Phượng); Quyết 

định số 7863/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 

công trình: Nghĩa trang khu vực phía Nam 

huyện Đan Phượng; Tiến độ 2020-2025 
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Diện 
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Địa 
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12 Đường vào đền Văn Hiến DGT 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

0.31   0.31 
Đan 

Phượng 
Hạ Mỗ 

Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường 

vào đền Văn Hiến; Tiến độ 2019-2021; Đã cắm 

mốc GPMB 

13 

Dự án xây dựng Trường 

THPT Thọ Xuân, huyện 

Đan Phượng 

DGD 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

2 2 2 
Đan 

Phượng 

Xã Thọ 

Xuân 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-

2020 của thành phố Hà Nội (tại phụ lục 3); 

Quyết định số 6053/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây 

dựng Trường THPT Thọ Xuân, huyện Đan 

Phượng; Công văn số 2523/QHKT-P1 ngày 

16/5/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về 

việc địa điểm lập dự án Trường THPT Thọ 

Xuân tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà 

Nội; Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 dự 

án xây dựng Trường THPT Thọ Xuân, huyện 

Đan Phượng đã được UBND huyện chấp thuận 

phê duyệt ngày 19/7/2019 
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Địa 
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14 
Cụm công nghiệp 

Song Phượng 
SKN 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

6.8 6.6 6.8 
Đan 

Phượng 

Song 

Phượng 

Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 11/10/2019 

của UBND Thành phố về việc thành lập Cụm công 

nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành 

phố Hà Nội 

15 

Trường mầm non 

Phương Đình (khu 

B) thôn La Thạch 

DGD 
UBND 

huyện 
0.7   0.7 

Đan 

Phượng 

Phương 

Đình  

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Trường mầm non Phương Đình 

(khu B thôn La Thạch); hạng mục: Nhà hiệu bộ kết 

hợp phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ; 

Quyết định số 7720/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non 

Phương Đình (khu B thôn La Thạch); hạng mục: 

Nhà hiệu bộ 3 tầng, nhà lớp học và các hạng mục 

phụ trợ; Công văn số 7559/QHKT-P1 ngày 

06/12/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội 

về việc địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

Trường mầm non Phương Đình khu B thôn La 

Thạch tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà 

Nội; Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 

dự án Trường mầm non Phương Đình được UBND 

huyện chấp thuận phê duyệt ngày 23/10/2019 
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xã 

16 
Trường tiểu học 

Phương Đình A 
DGD 

UBND 

huyện 
0.6   0.6 

Đan 

Phượng 

Phương 

Đình  

Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Trường tiểu học Phương Đình A; 

hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ 

trợ; Quyết định số 6947/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường tiểu học 

Phương Đình A; hạng mục: Nhà giáo dục thể chất và 

các hạng mục phụ trợ; Công văn số 6652/QHKT-P1 

ngày 29/10/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội 

về việc địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng mở rộng 

Trường mầm non Trung Châu A (khu A), Trường tiểu 

học Phương Đình A tại các xã Trung Châu, xã Phương 

Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

17 

Dự án Đường từ dốc 

đê đi Trường THCS 

Lương Thế Vinh 

DGT 
UBND 

thị trấn 
0.02   0.02 

Đan 

Phượng 

Thị trấn 

Phùng 

Quyết định số 3726/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Quyết định số 3982/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2018 của UBND huyện Đan Phượng về việc 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường 

từ dốc đê đi Trường THCS Lương Thế Vinh, thị trấn 

Phùng 
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xã 

18 

Dự án xây dựng đường 

giao thông tuyến N1 

đoạn từ đê Tiên Tân đến 

đường N4 

DGT 
UBND 

huyện 
10   10 

Đan 

Phượng 

Hồng Hà; 

Hạ Mỗ; 

Thượng 

Mỗ; 

Phương 

Đình; 

Trung 

Châu, 

Thọ 

Xuân 

Công văn số 95/HĐND ngày 22/8/2018 của Hội 

đồng nhân dân huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tưu dự án Xây dựng đường 

giao thông tuyến N1 đoạn từ đê Tiên Tân đến 

đường N4; Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 

24/4/2019 của UBND huyện Đan Phượng về việc 

phê duyệt chỉ giới đường đỏ dự án Xây dựng 

đường giao thông tuyến N1 đoạn từ đê Tiên Tân 

đến đường N4 

III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

19 

Cải tạo, mở rộng đường 

từ tỉnh lộ  422 vào thôn 

Thượng Hội 

DGT 
UBND 

huyện 
0.19 0.13 0.19 

Đan 

Phượng 
Tân Hội 

Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng đường 

từ tỉnh lộ  422 vào thôn Thượng Hội, xã Tân Hội; 

Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, mở 

rộng đường từ tỉnh lộ 422 vào thôn Thượng Hội, 

xã Tân Hội 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

20 

Đường nối đê Hữu 

Hồng đến đê quai Liên 

Trì (Đường 11 m, khu 

Đồng Quán) 

DGT 

UBND xã 

Liên 

Hồng 

0.30   0.30 
Đan 

Phượng 

Liên 

Hồng 

Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối đê 

Hữu Hồng đến đê quai Liên Trì (Đường 11m 

khu Đồng Quán); Quyết định số 7895/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường nối đê 

Hữu Hồng đến đê quai Liên Trì (Đường 11 m, 

khu Đồng Quán) 

21 
Nâng cấp, mở rộng 

chùa Bảo Phúc 
TON 

UBND xã 

Đan 

Phượng 

0.10   0.10 
Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 30/10/ 

2018của UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;  Văn 

bản số 284/BTG-NV ngày 23/10/2019 của Ban 

Tôn giáo Thành phố 

22 

Cải tạo, chỉnh trang 

đảm bảo vệ sinh môi 

trường nghĩa trang thôn 

Đông Lai, xã Liên 

Hồng 

NDT 

UBND xã 

Liên 

Hồng 

0.54 0.54 0.54 
Đan 

Phượng 

Liên 

Hồng 

Quyết định số 4424a/QĐ-UBND ngày 

16/10/2018 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, 

chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa 

trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng; Quyết định 

số 4735/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, 

chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường nghĩa 

trang thôn Đông Lai, xã Liên Hồng 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

23 

Đường vành đai đình Đại 

Phùng, xã Đan Phượng; 

hạng mục: Nền, mặt đường, 

rãnh thoát nước, kè đá 

DGT 

UBND 

xã Đan 

Phượng 

0.01   0.01 
Đan 

Phượng 

Đan 

Phượng 

Quyết định số 6962a/QĐ-UBND ngày 

25/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng 

về việc điều chỉnh tên dự án được phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1836/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của 

UBND huyện Đan Phượng; Quyết định số 

7930/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Đường vành đai đình Đại Phùng, xã Đan 

Phượng; hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh 

thoát nước, kè đá 

24 

Mở rộng đường từ ngã ba 

chợ Tân Lập đi Trường 

THCS Tân Lập 

DGT 

UBND 

xã Tân 

Lập 

0.25 0.01 0.10 
Đan 

Phượng 
Tân Lập 

Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 

02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án trên địa bàn xã Tân Lập; Quyết định số 

4610/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Mở rộng đường từ ngã ba chợ Tân Lập đi 

Trường THCS Tân Lập 
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Danh mục 
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Mục 

đích sử 
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đất) 
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tích 
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trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

25 

Trụ sở UBND xã Đồng 

Tháp; hạng mục: Nhà làm 

việc, phòng tiếp công dân 

kết hợp hội trường và các 

hạng mục phụ trợ 

TSC 

UBND 

xã Đồng 

Tháp 

0.5 0.11 0.11 
Đan 

Phượng 

Đồng 

Tháp 

Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 

12/6/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở 

UBND xã Đồng Tháp; hạng mục: Nhà làm 

việc, phòng tiếp công dân kết hợp hội trường 

và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 

5251/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND 

huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở UBND xã 

Đồng Tháp; hạng mục: Nhà làm việc, phòng 

tiếp công dân kết hợp hội trường và các hạng 

mục phụ trợ khác; Tổng mặt bằng dự án tỷ lệ 

1/500 được UBND huyện Đan Phượng ký 

duyệt ngày 16/5/2019 

26 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất ở khu Cây Sung 

Trong 4, xã Song Phượng 

ONT 
UBND 

huyện 
0.85 0.8 0.85 

Đan 

Phượng 

Song 

Phượng 

Quyết định số 6979/QĐ-UBND ngày 

26/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở 

khu Cây Sung Trong 4, xã Song Phượng; 

Quyết định số 7253/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu 

Cây Sung Trong 4, xã Song Phượng  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

27 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất ở khu Cây Sung 

Trong 5, xã Song Phượng 

ONT 
UBND 

huyện 
0.75 0.7 0.75 

Đan 

Phượng 

Song 

Phượng 

Quyết định số 7578/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất 

ở khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng; 

Quyết định số 7890/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình: Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu 

Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng  

IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

28 

Dự án Vườn hoa cây xanh 

trước cửa Trường tiểu học 

Liên Trung 

DKV 

UBND 

xã Liên 

Trung 

0.1   0.1 
Đan 

Phượng 

Liên 

Trung 

Quyết định số 6784/QĐ-UBND ngày 

16/9/2019 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Vườn 

hoa cây xanh trước cửa Trường tiểu học Liên 

Trung; Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 

12/6/2020 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

công trình: Vườn hoa cây xanh trước của 

Trường tiểu học Liên Trung; Tiến độ dự án 

2020-2022 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

29 
Nhà văn hoá phố Nguyễn 

Thái Học 
DVH 

UBND 

thị trấn 

Phùng 

0.07   0.05 
Đan 

Phượng 

Thị trấn 

Phùng 

Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư công trình: Nhà văn hoá phố 

Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng; Bản đồ quy 

hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà văn hoá phố 

Nguyễn Thái Học, tỷ lệ 1/500 được UBND 

huyện Đan Phượng phê duyệt ngày 03/8/2020; 

Công văn số 516/SNN-ĐĐ ngày 02/3/2019 của 

Sở Nôn nghệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về 

việc phúc đáp văn bản số 09/TTr-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND thị trấn Phùng; Tiến độ 

2020-2022 

30 

Đường giao thông từ chân 

cầu Phùng đến UBND xã 

Đồng Tháp 

DGT 

UBND 

thị trấn 

Phùng 

 

 

 

 

 

0.3 0.2 0.3 
Đan 

Phượng 

Thị trấn 

Phùng 

Quyết định số 9904/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ 

chân cầu Phùng đến UBND xã Đồng Tháp; Viện 

QHXD cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1:500 tháng 

9/2018; Quyết định số 4557/QĐ-UBND ngày 

08/6/2020 của UBND huyện Đan Phượng về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

công trình: Đường giao thông từ chân cầu Phùng 

đến UBND xã Đồng Tháp; Quyết định số 

4214/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND 

huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chỉ giới 

đường đỏ dự án: Đường giao thông từ chân cầu 

Phùng đến UBND xã Đồng Tháp, địa điểm: Thị 

trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà 

Nội; Tiến độ 2019-2021 
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công trình dự án 

Mục 

đích sử 
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loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

31 

Cải tạo đường giao thông 

từ Trường mầm non Đồng 

Tháp đến đường trục thôn 

Bãi Thuỵ, xã Đồng Tháp 

DGT 

UBND xã 

Đồng 

Tháp 

0.4   0.1 
Đan 

Phượng 

Đồng 

Tháp 

Quyết định số 4797/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 của UBND huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Cải tạo đường giao thông từ Trường mầm 

non Đồng Tháp đến đường trục thôn Bãi 

Thuỵ, xã Đồng Tháp; Quyết định số 

7751/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công 

trình: Cải tạo đường giao thông từ Trường 

mầm non Đồng Tháp đến đường trục thôn 

Bãi Thuỵ, xã Đồng Tháp; Quyết định số 

4559/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt chỉ giới đường đỏ dự án: Cải tạo 

đường giao thông từ Trường mầm non 

Đồng Tháp đến trục đường thôn Bãi Thuỵ, 

xã Đồng Tháp, địa điểm: Xã Đồng Tháp, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; 

Tiến độ 2020-2024. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

32 
Trường mầm non 2 

Tân Hội 
DGD 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

1.1 1.1 1.1 
Đan 

Phượng 

Tân 

Hội 

Quyết định số 7455/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường mầm non 

2 Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; 

Quyết định số 6876/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của 

UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 công 

trình: Trường mầm non 2 Tân Hội 

33 

Dự án xây dựng hệ 

thống tiêu thoát nước 

kết hợp đường giao 

thông ao ông Đắc, xã 

Liên Trung 

DGT 

UBND 

xã Liên 

Trung 

0.08   0.08 
Đan 

Phượng 

Liên 

Trung 

Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 

của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống tiêu 

thoát nước kết hợp đường giao thông ao ông Đắc, 

xã Liên Trung; Quyết định số 4711/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của UBND huyện Đan phượng về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Xây dựng hệ thống tiêu thoát nước kết hợp đường 

giao thông ao ông Đắc xã Liên Trung; Viện QHXD 

cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1:500 tháng 9/2019 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

34 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất ở khu Tế Tự - Ích 

Vịnh giai đoạn 2, xã Phương 

Đình, Xây dựng hạ tầng khu 

đấu giá quyền sử dụng đất X5 

xã Liên Hà, huyện Đan 

Phượng, Xây dựng hạ tầng 

khu đấu giá quyền sử dụng 

đất X6 xã Tân Hội, huyện 

Đan Phượng, Xây dựng hạ 

tầng khu đấu giá quyền sử 

dụng đất ở khu đất ký hiệu 

A8 xã Tân Hội, huyện Đan 

Phượng, Xây dựng hạ tầng 

khu đấu giá quyền sử dụng 

đất ở khu trục đường N1, xã 

Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, 

Xây dựng HTKT đấu giá 

QSD đất ở điểm dân cư nông 

thôn xã Thượng Mỗ, Xây 

dựng hạ tầng khu đấu giá 

quyền sử dụng đất ở khu 

Đồng Súc, thị trấn Phùng, 

huyện Đan Phượng 

ONT 

UBND 

huyện 

Đan 

Phượng 

29.5   29.5 
Đan 

Phượng 

Phương 

Đình, 

Liên 

Hà, Tân 

Hội, Hạ 

Mỗ, 

Thượng 

Mỗ, 

Song 

Phượng, 

Thị trấn 

Phùng 

Quyết định số 9894/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND huyện Đan 

Phượng về việc phê duyệt BCKTKT 

công trình: Xây dựng HTKT khu đấu giá 

QSD đất ở khu Tế Tự - Ích Vịnh xã 

Phương Đình (giai đoạn 2); Nghị quyết 

số 119/NQ-HĐND ngày 24/10/2019 của 

Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 

Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 

16/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện 

Đan Phượng về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương, 

cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

35 Nhà văn hóa thôn Tiến Bộ DVH UBND xã 0.07   0.07 
Đan 

Phượng 

Thượng 

Mỗ 

Quyết định số 3604/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2018 của UBND huyện 

Đan Phượng về việc phê duyệt 

chủ trương ầu tư dự án: Nhà văn 

hoá thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ; 

Quyết định số 7995/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND 

huyện Đan Phượng về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình: Nhà văn hóa thôn Tiến 

Bộ, xã Thượng Mỗ 

7. Đông Anh 

A Dự án có trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019  và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020  

I Biểu 1A Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

1 
Xây dựng Trường mầm 

non Dục Tú (GĐ 2) 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.60 1.18 1.60 
Đông 

Anh 
Dục Tú 

Quyết định số 2197/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2020 của UBND huyện 

Đông Anh về việc phê duyệt điều 

chỉnh dự án đầu tư xây dựng công 

trình 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

2 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất tại xã Thụy 

Lâm, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

8.10 6.20 7.20 
Đông 

Anh 

  Thụy 

Lâm 

- Văn bản số 99/HĐND-TT ngày 07/11/2017 của TT 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt lại chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 

của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết khu đất để đấu giá QSD tại xã Thụy Lâm, huyện 

Đông Anh - tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 29/05/2018 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình. 

3 

Hoàn thiện hạ tầng khu 

giãn dân và khu tái định 

cư xã Kim Chung, huyện 

Đông Anh 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

0.80   0.80 
Đông 

Anh 

Kim 

Chung 

- Quyết định số 10220/QĐ-UBND 31/10/2017 của 

UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; 

- Quyết định số 10217/QĐ-UBND  ngày 31/10/2017 

về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; 

- Quyết định số 29/QĐ-TTQĐ ngày 23/3/2018 về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công 

trình; 

- Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Thông báo diện tích số 0591/TB-DT ngày 

27/7/2005. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

4 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất tại xã Vân Hà, 

huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

7.64 2.57 4.47 
Đông 

Anh 
Vân Hà 

- Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 

21/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án. 

5 

Cải tạo, nâng cấp đường từ 

ngã ba chợ Kim lên đê 

sông Cà Lồ theo quy hoạch 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

3.96   2.80 
Đông 

Anh 

Xuân 

Nộn 

- Quyết định số 10226/QĐ-UBND ngày 

31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 6615/QĐ-UBND ngày 

21/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây 

dựng công trình. 

6 

Xây dựng HT khu đất xen 

kẹt X1 thôn Thọ Đa xã 

Kim Nỗ phục vụ đấu giá 

QSD đất  

DHT 

UBND 

xã Kim 

Nỗ 

0.47 0.30 0.47 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

- Quyết định số 8693/QĐ-UBND ngày 

12/11/2019  của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 

22/01/2014 về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư 

xây dựng công trình. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

7 

Xây dựng tuyến đường phía 

Tây thôn Hội Phụ nối với 

đường khu tái định cư Đông 

Hội đến thôn Lê Xá 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.07 0.90 2.07 
Đông 

Anh 

Đông 

Hội 

- Quyết định số 11551/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án; 

- Văn bản số 367/UBND-QLĐT ngày 

28/02/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận phạm vi, ranh giới tuyến 

đường dự án. 

8 
Xây dựng Trường THCS Kim 

Chung 2 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.69 0.03 0.11 
Đông 

Anh 

Kim 

Chung 

- Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 

12/3/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 7595/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán xây dựng công trình. 

9 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đấu giá quyền sử dụng 

đất phía Đông thôn Nguyên 

Khê, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

5.40 0.63 3.53 
Đông 

Anh 

  Nguyên 

Khê 

Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 

10/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án  

10 

Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông từ ngã tư nguyên Khê 

nối với đường bệnh viện 

Đông Anh đi đền Sái tại ngã 

ba Kim, huyện Đông Anh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

10.05   6.74 
Đông 

Anh 

  Nguyên 

Khê, 

Xuân 

Nộn 

Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 

08/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt dự án 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

11 

Xây dựng hạ tầng hai 

bên và cải tạo đê cụt 

Tàm Xá huyện Đông 

Anh kết hợp làm đường 

giao thông 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.03   4.03 
Đông 

Anh 
  Tàm Xá 

- Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 

về việc phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 334/UBND-QLĐT ngày 

25/3/2019 về việc chấp thuận phạm vi, ranh giới 

khu đất. 

12 
Xây dựng Trường mầm 

non Thư Lâm 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.97   0.50 
Đông 

Anh 

Thụy 

Lâm 

- Quyết định số 6019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án; 

- Quyết định số 8076/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công 

trình. 

13 
Xây dựng Trạm y tế xã 

Thụy Lâm 
DYT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.27   0.06 
Đông 

Anh 

Thụy 

Lâm 

Quyết định số 5977/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

báo cáo KTKT 

14 

Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu đấu giá quyền 

sử dụng đất phía Tây 

Bắc thôn Lễ Pháp xã 

Tiên Dương huyện 

Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.97   1.73 
Đông 

Anh 

Tiên 

Dương 

- Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án; 

- Văn bản số 698/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 

của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận 

tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, tổ 

chức đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

15 
Xây dựng Trường tiểu học Cổ 

Loa 2 
DGD 

Ban QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.60   1.13 
Đông 

Anh 
Uy Nỗ 

Các Quyết định của UBND huyện 

Đông Anh: số 6013/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình; số 

8082/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 

về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, 

thiết kế BVTC-DT xây dựng công 

trình 

16 

Hoàn thiện tuyến đường phía 

Đông khu đô thị Uy Nỗ, 

huyện Đông Anh (đoạn từ 

Nhà tang lễ Đông Anh đến 

khu TĐC Bắc sông Thiếp) 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.08   0.11 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

Quyết định số 5987/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt dự án  

17 

Xây dựng tuyến đường từ chợ 

trung tâm đến đường Phúc 

Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông 

Anh 

DGT 

Ban QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.85   0.58 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Đông 

Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh 

tế kỹ thuật 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa danh 

xã 

18 

Xây dựng trung tâm văn hóa, 

thể dục thể thao xã Đông Hội, 

huyện Đông Anh 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.31 2.31 2.14 
Đông 

Anh 

Đông Hội, 

Mai Lâm 

- Văn bản số 70/HĐND-TT ngày 

15/9/2017 của HĐND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

huyện Đông Anh; 

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh 

về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 8083/QĐ-UBND ngày 

28/10/2019 của UBND huyện Đông Anh 

về viêc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

19 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất X2 Kim 

Chung, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

20.15   20.15 
Đông 

Anh 

 Kim 

Chung, 

Võng La, 

Đại 

Mạch 

- Văn bản số 41/HĐND-TT ngày 18/6/2018 

của TT HĐND huyện Đông Anh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 

16/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đất để 

đấu giá QSD X2 Kim Chung, huyện Đông Anh 

- tỷ lệ 1/500; 

- Quyết định số 6038/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư; 

- Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 

04/8/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công. 

20 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất B1 phía Nam 

thôn Trung Oai, xã Tiên 

Dương, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.97 4.00 4.97 
Đông 

Anh 

  Tiên 

Dương 

Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

21 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất A7, xã Uy 

Nỗ, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

19.80 9.00 19.80 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

Văn bản số 69/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của 

thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

8251/QĐ-UBND  ngày 31/10/2019 về việc phê 

duyệt dự án 

22 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất phía Tây đường 

Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

15.68   15.68 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

- Văn bản số 96/HĐND-TT ngày 02/11/2017 

của thường trực HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 về phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/500; 

- Quyết định số 8250/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 về việc phê duyệt dự án. 

23 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu đất đấu giá quyền sử 

dụng đất phía Tây đường 

Cổ Loa, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

16.35   16.35 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

- Văn bản số 06/HĐND-TT ngày 18/01/2018 

của thường trực HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 

25/6/2019 về phê duyệt quy hoạch chi tiết 

1/500; 

- Quyết định số 8249/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt dự án. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

24 

Xây dựng Trường mầm 

non Ánh Dương, xã Tiên 

Dương 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.32 1.32 0.78 
Đông 

Anh 

  Tiên 

Dương 

- Văn bản số 1414/UBND-QLĐT ngày 

02/10/2018 về việc chấp thuận Quy hoạch tổng 

mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc; 

- Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 

02/4/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 

công trình; 

- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 

08/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây 

dựng công trình. 

25 
Xây dựng trung tâm mầm 

non xã Võng La 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.89 0.31 0.31 
Đông 

Anh 
Võng La 

- Văn bản số 218/QLĐT-QH ngày 19/6/2018 

của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc 

thỏa thuận địa điểm quy hoạch thực hiện dự án; 

- Quyết định số 5986/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 7596/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt 

thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

26 

Xây dựng nhà học Trường 

THCS Võng La, xã Võng 

La 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.00   0.24 
Đông 

Anh 
Võng La 

- Quyết định số 5846/QĐ-UBND ngày 

26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án; 

- Văn bản số 96/QLĐT-QH ngày 20/7/2016 

của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc 

thỏa thuận địa điểm quy hoạch mở rộng trường; 

- Quyết định số 7266/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán xây 

dựng công trình và điều chỉnh cơ cấu TMĐT. 

27 
Xây dựng hạ tầng khu tái 

định cư Xuân Canh 
ONT 

Ban 

Quản 

lý dự 

án Hạ 

tầng tả 

ngạn 

0.10   0.10 
Đông 

Anh 

Xuân 

Canh 

Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND huyện Đông Anh phê 

duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng HTKT 

khu tái định cư Xuân Canh - huyện Đông Anh 

28 

Xây dựng tuyến đường 

gom và kè sông Đào 

Nguyên Khê đoạn từ cầu 

Đôi đến đường sắt Hà Nội 

- Lào Cai, huyện Đông 

Anh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

9.26 0.02 9.26 
Đông 

Anh 

  Tiên 

Dương, 

thị trấn 

Đông 

Anh 

- Văn bản số 88/HĐND-TT ngày 05/9/2018 

của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 8225/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 về phê duyệt dự án; 

- Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 

19/8/2020 phê duyệt điều chỉnh dự án, phê 

duyệt TKBVTC-DT. 

                                C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

2
+

0
3
/N

g
ày

 0
4
-0

1
-2

0
2

1
                        9

5
      

 



 

 

 

TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

29 

Xây dựng HTKT khu đất 

X3 thôn Lương Nỗ xã Tiên 

Dương phục vụ đấu giá 

QSD đất 

DHT 

UBND 

xã Tiên 

Dương 

0.19 0.17 0.19 
Đông 

Anh 

Tiên 

Dương 

- Quyết định 691/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 

về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án; 

- Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 

28/10/2016 về việc phê duyệt BCKTKT công 

trình; 

- Quyết định số 6695/QĐ-UBND ngày 

28/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh 

BCKTKT. 

30 

Xây dựng nhà văn hóa các 

tổ dân phố thị trấn Đông 

Anh 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.47 0.42 0.47 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

Văn bản số 93/HĐND-TT ngày 12/9/2018 của 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; Văn bản số 208/QLĐT-

QH ngày 12/6/2018 của Phòng QLĐT huyện 

Đông Anh về việc cung cấp thông tin địa điểm 

quy hoạch khu đất để thực hiện dự án; Quyết 

định số 7599/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về 

việc phê duyệt dự án đầu tư 

31 
Xây dựng Trường THCS 

Bắc Hồng 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.06   0.69 
Đông 

Anh 

Bắc 

Hồng 

- Văn bản số 32/UBND-QLĐT ngày 

19//01/2011 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 

1/500; 

- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: 

số 1861/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 về việc 

phê duyệt dự án; số 3292/QĐ-UBND ngày 

12/10/2012 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-

Dự toán; số 2812/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 

về việc  phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán phần 

điều chỉnh bổ sung, điều chỉnh tổng dự toán 

xây dựng công trình, điểu chỉnh cơ cấu TMĐT. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất 

(Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

32 

Xây dựng HTKT khu đất 

X1 tại thôn Cổ Điển, xã 

Hải Bối, huyện Đông 

Anh để tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

DHT 

UBND 

huyện 

Đông 

Anh 

0.73 0.66 0.73 
Đông 

Anh 
Hải Bối 

- Quyết định số 2674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 

cho phép chuẩn bị đầu tư; 3806/QĐ-UBND ngày 

30/10/2015 phê duyệt báo cáo KTKT; 

- Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; 

- Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của 

UBND huyện Đông Anh về việc điêu chỉnh thời gian 

thực hiện dự án. 

33 

Xây dựng cơ sở HTKT 

phục vụ đấu giá QSD đất 

nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã  

ONT 

UBND 

các xã, 

TT 

PTQĐ 

18.55   18.55 
Đông 

Anh 

Các trên 

địa bàn 

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của 

UBND huyện gồm Quyết định: 2652/QĐ-UBND 

ngày 22/09/2014 về việc phê duyệt chủ trương và 

giao nhiệm vụ cho UBND các xã thực hiện công tác 

chuẩn bị đầu tư một số dự án đấu giá quyền sử dụng 

đất xen kẹt, giao đất giãn dân có thu tiền sử dụng đất 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 1939/QĐ-UNBD ngày 

20/08/2015; Quyết định 5233, 5236/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc cho 

phép chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng HTKT X4 Hậu, 

xã Uy Nỗ; Quyết định số 5238/QĐ-UBND ngày 

31/12/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt 

chủ trương X6 thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ. Các Quyết 

định phê duyệt dự án của UBND huyện Đông Anh: 

Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; 

Quyết định số 5297/QĐ UBND ngày 30/11/2016; 

Quyết định số 5293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 xây 

dựng HTKT khu đất xen kẹt X1 Sơn Du, X2 xóm 

Ngõ Khê Nữ, X3 và X4 xóm đường Khê Nữ; Quyết 

định số 3074/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND 

huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương dự 

án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

II Biểu 1B Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 

34 

Xây dựng hoàn thiện 

Trường tiểu học Bắc 

Hồng 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.50 0.50 0.50 
Đông 

Anh 

Bắc 

Hồng 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 842/UBND-QLĐT ngày 14/4/2020 

của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận 

bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 và hồ sơ phương án kiến 

trúc. 

35 
Xây dựng Trường tiểu 

học Đại Mạch 2 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.56 1.50 1.56 
Đông 

Anh 

  Đại 

Mạch 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

UBND huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 

04/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 

36 

Xây dựng hoàn thiện hạ 

tầng giao thông thoát 

nước xã Kim Chung 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.60 0.90 4.60 
Đông 

Anh 

  Kim 

Chung 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông 

Anh; 

- Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 

04/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 

9
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

37 
Xây dựng Trường tiểu học 

thôn Hậu Dưỡng 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.86 1.75 1.86 
Đông 

Anh 

Kim 

Chung 

- Văn bản số 49/HĐND-TT ngày 18/6/2018 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 

15/7/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình. 

38 

Xây dựng tuyến đường kết 

nối từ đường Nam Hà đến 

trục kinh tế miền Đông, xã 

Liên Hà, huyện Đông Anh. 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

3.68 2.17 3.68 
Đông 

Anh 
  Liên Hà 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 

của huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 

18/3/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 

39 
Xây dựng Trường tiểu học 

Nam Hồng 2 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.46 1.00 1.46 
Đông 

Anh 

  Nam 

Hồng 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của UBND huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 312/QLĐT-QH ngày 27/2/2018 

của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc 

thỏa thuận địa điểm và cung cấp thông tin quy 

hoạch khu đất để thực hiện dự án; 

- Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 

23/4/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

40 

Xây dựng Trường mầm 

non Sơn Du, xã Nguyên 

Khê 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.74 0.74 0.74 
Đông 

Anh 

  Nguyên 

Khê 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 2137/UBND-QLĐT ngày 

08/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và 

phương án kiến trúc. 

41 
Xây dựng Trường trung 

học cơ sở Tiên Dương 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.68 1.60 1.68 
Đông 

Anh 

  Tiên 

Dương 

- Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 

42 
Xây dựng Trường tiểu học 

Tiên Dương 2 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.77 1.70 1.77 
Đông 

Anh 

Tiên 

Dương 

- Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

43 

Xây dựng Trường mầm 

non Xuân Canh khu vực 

Vạn Lộc và Văn 

Thượng 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.66 0.66 0.66 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện 

Đông Anh; 

- Văn bản số 2136/UBND-QLĐT ngày 08/9/2020 

của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận 

quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc. 

44 

Xây dựng Trường 

THCS chất lượng cao 

huyện Đông Anh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.10 1.80 2.10 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

- Văn bản số 47/HĐND-TT ngày 18/6/2018 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

UBND huyện Đông Anh; 

- Quyết định số7840/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng. 

45 

Xây dựng Trường tiểu 

học chất lượng cao 

huyện Đông Anh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.85   1.85 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

- Văn bản 46/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương; 

- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

UBND huyện Đông Anh (Phụ lục số 04); 

- Văn bản số 156/QLĐT-QH của Phòng QLĐT 

huyện Đông Anh về thông tin địa điểm quy hoạch 

thực hiện dự án; 

- Quyết định số 7851/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 

của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

46 

Xây dựng khu cây xanh thể 

dục thể thao và khớp nối 

hạ tầng khu vực xóm hậu 

Uy Nỗ 

DTT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.97 1.00 1.97 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên 

địa bàn huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 2033/UBND-QLĐT ngày 

25/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và 

phương án kiến trúc. 

47 

Xây dựng tuyến đường từ 

QL3 đến hết cụm công 

nghiệp vừa và nhỏ Nguyên 

Khê 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

3.12 1.56 3.12 
Đông 

Anh 

Thị trấn 

Đông 

Anh, 

Tiên 

Dương 

- Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 

11/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

48 
Xây dựng Trường tiểu học 

Uy Nỗ 2 (chất lượng cao) 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.70 0.96 1.70 
Đông 

Anh 

Thị trấn 

Đông 

Anh 

- Văn bản số 100/HĐND-TT ngày 08/11/2017 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương dự án; 

- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của UBND huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7858/QĐ-UBND ngày 

23/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

49 

Xây dựng các tuyến đường 

xung quanh hồ cạnh trụ sở 

Bảo hiểm xã hội huyện 

Đông Anh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.62   0.62 
Đông 

Anh 

Thị trấn 

Đông 

Anh, Uy 

Nỗ  

- Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 

20/3/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Quyết định số 8244/QĐ-UBND ngày 

31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư. 

50 

Đầu tư các hạng mục hoàn 

thiện Trường mầm non 

Hoa Lâm, xã Mai Lâm 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.14 0.99 1.14 
Đông 

Anh 

  Mai 

Lâm 

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 

10/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

51 

Dự án: Xây dựng HTKT 

khu đất X1 xã Đông Hội 

và xã Mai Lâm huyện 

Đông Anh để trả nợ đất 

dịch vụ cho các hộ dân 

theo chính sách GPMB 

DHT 

UBND 

huyện 

Đông 

Anh 

4.90 3.85 1.15 
Đông 

Anh 

Đông 

Hội, Mai 

Lâm 

- Văn bản số 80/HĐND-TT ngày 24/8/2018 

của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 

Đông Anh; 

- Quyết định số 5967/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình; 

- Quyết định số 6858b/QĐ-UBND ngày 

20/9/2019 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công- dự toán công trình. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

52 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

để phục vụ đấu giá quyền 

sử dụng đất xen kẹt tại khu 

đất X2 tại thôn Phù Liễn; 

X3 tại thôn Quan Âm xã 

Bắc Hồng; X1 thôn Lê Xá, 

X2 thôn Lê Xá, X2 thôn 

Thái Bình xã Mai Lâm; 

(điểm X3) tại thôn Đầm, 

xã Vân Nội; thôn Đường 

Yên, xã Xuân Nộn (điểm 

X4); thôn Đường Yên, xã 

Xuân Nộn (điểm X5); thôn 

Đình Trung, xã Xuân Nộn 

(điểm X7); thôn Xuân 

Nộn, xã Xuân Nộn (điểm 

X8); thôn Lương Quy, xã 

Xuân Nộn (điểm X3); 

điểm X2, thôn Mai Châu 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh; 

UBND 

các xã 

8.01 0.79 5.00 
Đông 

Anh 

Bắc 

Hồng; 

Mai 

Lâm; 

Vân Nội; 

Nam 

Hồng; 

Nguyên 

Khê; 

Xuân 

Nộn 

Quyết định số 4843/QĐ-UBND ngày 

10/09/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn 

bản số 04/QLĐT-QH ngày 12/01/2015 của 

phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa 

thuận địa điểm quy hoạch; Quyết định số 

6125b/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND 

huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 

150/QLĐT ngày 23/6/2017 của Phòng Quản lý 

đô thị huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa 

điểm quy hoạch khu đất để xây dựng HTKT, tổ 

chức đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 

6126b/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND 

huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 

108/QLĐT-QH ngày 12/4/2018 của phòng 

QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa 

điểm quy hoạch; Văn bản số 107/UBND-

QLĐT ngày 11/4/2018 của UBND huyện Đông 

Anh; Văn bản số 322/QLĐT-QH ngày 

28/11/2017 của Phòng QLĐT huyện Đông 

Anh; Văn bản số 65/QLĐT-QH ngày 

08/7/2015 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh; 

Văn bản số 381/QLĐT-QH ngày 22/8/2018 của 

Phòng Quản lý Đô thị huyện Đông Anh về 

thông tin địa điểm quy hoạch các khu đất  để 

lập dự án đấu giá QSD đất tại xã Dục Tú, 

huyện Đông Anh, Hà Nội; Quyết định số 

4842/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 phê duyệt 

chủ trương đầu tư (X2 thôn Thái Bình) 
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TT 

Danh mục 

công trình dự 

án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn vị, 

tổ chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh 

xã 

53 

Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật 

khu đất phục vụ 

đấu giá quyền sử 

dụng đất xen kẹt 

tại xã Nguyên 

Khê, Vân Nội, 

Thụy Lâm, Xuân 

Canh 

ONT 

UBND 

xã 

Nguyên 

Khê, 

Vân 

Nội; 

Thụy 

Lâm; 

Xuân 

Canh, 

TT 

PTQĐ 

5.48 0.60 3.50 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê; 

Vân 

Nội; 

Thụy 

Lâm; 

Xuân 

Canh 

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1053/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 2. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1054/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 3. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1055/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 4. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1056/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 5. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1057/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 6. 

Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 951/QĐ-UBND 

ngày 10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh; 7. Phê duyệt 

chủ trương đầu tư: Quyết định số 9342/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 8. Phê duyệt chủ 

trương đầu tư: Quyết định số 9341/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 9. Phê duyệt chủ 

trương đầu tư: Quyết định số 9340/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 10.Phê duyệt chủ 

trương đầu tư: Quyết định số 9339/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 11. Phê duyệt chủ 

trương đầu tư: Quyết định số 9338/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 12. Phê duyệt chủ 

trương đầu tư: Quyết định số 9337/QĐ-UBND ngày 

09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 12. Quyết định số 

4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Đông 

Anh phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

đấu giá đất kẹt X 10 tại thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh; 13. 

Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của 

UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất kẹt X11 tại thôn Xuân 

Trạch, xã Xuân Canh 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

54 

Xây dựng cơ sở 

HTKT phục vụ đấu 

giá QSDĐ nhỏ lẻ 

xen kẹt tại 32 khu 

đất tại các xã 

DHT 
UBND  

các xã 
11.00   6.50 

Đông 

Anh 

Các xã: 

Uy Nỗ, 

Việt 

Hùng, 

Xuân 

Canh, 

Dục Tú, 

Vân Nội, 

Tiên 

Dương, 

Đại 

Mạch, 

Võng La, 

Mai 

Lâm, 

Tàm Xá, 

Liên Hà, 

Kim 

Chung, 

Đông 

Hội, Hải 

Bối, 

Xuân 

Nộn 

Theo các Quyết định phê duyệt chủ trường đầu tư của 

UBND huyện gồm: 5240/QĐ ngày 31/12/2015 điểm 

X8 thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ; 7549/QĐ-UBND ngày 

27/6/2017 tại X1 thôn Trung, xã Việt Hùng; 4847/QĐ-

UBND ngày 15/11/2016 và 4848/QĐ-UBND ngày 

15/11/2016 điểm X10 thôn Xuân Canh, X11 thôn 

Xuân Trạch, xã Xuân Canh; 7023/QĐ-UBND ngày 

15/6/2017 điểm X1 thôn Dục Tú 1 , xã Dục Tú; 

687/QĐ-UBND ngày 30/3/2016  X7 thôn Lễ Pháp, xã 

Tiên Dương; 268/UBND ngày 18/01/2007 của UBND 

Thành phố và 481/QĐ-UBND ngày 10/03/2015tại khu 

Hồ Đền và điểm X2 thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch; 

7508/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành 

phố tại thôn Sáp Mai ; 2116/QĐ-UBND ngày 

26/7/2015 và 2116/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 tại 

điểm X1, X2 thôn Đông, xã Tàm Xá; 094/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2012 tại điểm X3 và 8622/QĐ-UBND ngày 

21/8/2017tại điểm X4; Quyết định 1731b, 1732b/QĐ-

UBND ngày 10/8/2015 tại điểm X4, X5 thôn Du Nội, 

X6 thôn Mai Hiên; 3356/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 

tại thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú; 3357/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2015 tại thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú,  
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

         

3358/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 tại thôn Đình 

Tràng, xã Dục Tú; 4853/QĐ-UBND ngày 

15/11/2016, 4849/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 

4851/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4850/QĐ-

UBND ngày 15/11/2016, 4852/QĐ-UBND ngày 

15/11/2016 của UBND huyện Đông Anh tại X1 

thôn Lỗ Khê; X2 và X8 thôn Hà Phong; X6 thôn Lỗ 

Khê; X7 thôn Hà Hương, xã Liên Hà; 4825/QĐ-

UBND ngày 17/04/2017 tại điểm X1 thôn Hội phụ, 

xã Đông Hội; 5538/QĐ-UBND ngày 11/05/2017 tại 

điểm X2 thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn; 3339/QĐ-

UBND ngày 24/10/2012 tại điểm đấu giá đất kẹt 

Đồng Săng Đồng Sậy, xã Hải Bối. 

55 

Xây dựng khu cây 

xanh thể dục thể thao 

huyện Đông Anh (tên 

cũ: Xây dựng trung 

tâm thể dục thể thao 

huyện Đông Anh) 

DTT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

33.82   33.48 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ 

 - Văn bản số 92/HĐND-TT ngày 11/9/2018 của 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án; 

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của 

huyện Đông Anh; 

- Quyết định 8873/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của 

UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

56 

Xây dựng HTKT tại khu 

đất X1 thôn Đìa, xã Nam 

Hồng, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

nhằm tạo nguồn vốn đầu tư 

xây dựng nông thôn mới 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

0.98   0.98 
Đông 

Anh 

Nam 

Hồng 

Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 

10/9/2018  của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định số 8203/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về 

việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công 

trình 

57 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất A5, xã Uy 

Nỗ, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.90 4.72 4.90 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của huyện Đông Anh; Quyết định 

phê duyệt dự án số  8316/QĐ-UIBND ngày 

31/10/2019 của UBND huyện 

58 

Xây dựng tuyến đường 

gom và kè sông Đào 

Nguyên Khê đoạn từ 

đường sắt Hà Nội - Lào 

Cai đến cầu Phù Lỗ, huyện 

Đông Anh 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

Đông 

Anh 

14.57 3.10 14.57 
Đông 

Anh 

  Nguyên 

Khê, thị 

trấn 

Đông 

Anh 

- Văn bản số 89/HĐND-TT ngày 10/9/2018 

của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 

07/5/2020 phê duyệt chỉ giới đường đỏ. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

59 

Xây dựng Trường mầm 

non thôn Nhuế, xã Kim 

Chung 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.11 0.94 1.11 
Đông 

Anh 

  Kim 

Chung 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh (Phụ lục số 03); 

- Văn bản số 2279/QĐ-QLĐT ngày 21/9/2020 

của UBND huyện Đông Anh về việc chấp 

thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc; 

- Quyết định số 7373/QĐ-UBND ngày 

30/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình. 

60 
Xây dựng Trường THCS 

Kim Nỗ 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.76 1.41 1.76 
Đông 

Anh 
  Kim Nỗ 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của UBND huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 2419/UBND-QLĐT ngày 

09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 và Hồ 

sơ phương án kiến trúc. 

61 

Xây dựng khu cây xanh thể 

dục thể thao thôn Nguyên 

Khê 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.63 0.63 0.63 
Đông 

Anh 

  Nguyên 

Khê 

- Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 

12/8/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Văn bản số 2138/UBND-QLĐT ngày 

08/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500. 
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Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 
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Căn cứ pháp lý 
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trồng 
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đất 

Địa 
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huyện 

Địa 

danh xã 

62 

Cải tạo, nâng cấp đường 

giao thông từ Cầu Nhội 

đến đền Sái, xã Thụy Lâm 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.70 1.60 2.70 
Đông 

Anh 

  Thụy 

lâm 

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 

07/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến 

đường. 

63 

Xây dựng khu cây xanh, 

bãi đỗ xe đường 23B, 

huyện Đông Anh. 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.87   1.87 
Đông 

Anh 

  Tiên 

Dương 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 

của huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 1258/UBND-QLĐT ngày 

05/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500. 

64 

Xây dựng trụ sở ĐU-

HĐND-UBND xã Tiên 

Dương 

Tên cũ: Xây dựng trung 

tâm hành chính xã Tiên 

Dương huyện Đông Anh 

TSC 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.18 1.00 1.18 
Đông 

Anh 

  Tiên 

Dương 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 

28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 

28/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 
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Địa 
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65 

Hoàn thiện HTKT khu đất 

X4, X6 xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

5.95 3.50 5.95 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh (Diện tích khu đất X4: 4,00 

ha); ; 

- Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 

28/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư (Diện tích khu đất 

X6: 1,95 ha); 

- Văn bản số 2084/UBND-QLĐT ngày 

31/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X4; 

- Văn bản số 1825/UBND-QLĐT ngày 

04/08/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X6. 

66 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất X5, X7 xã Uy 

Nỗ, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

6.35 6.35 6.35 
Đông 

Anh 
  Uy Nỗ  

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh (Diện tích khu đất X5: 3,80 

ha, X7: 2,55 ha); 

- Văn bản số 2085/UBND-QLĐT ngày 

31/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X7; 

- Văn bản số 1824/UBND-QLĐT ngày 

04/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X5. 
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Địa 
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67 
Cải tạo, mở rộng Trường 

trung học cơ sở Vân Hà 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.20 1.00 1.20 
Đông 

Anh 
Vân Hà 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 2424/UBND-QLĐT ngày 

12/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án 

kiến trúc. 

68 
Cải tạo, mở rộng Trường 

tiểu học Vân Hà 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.00 0.95 1.00 
Đông 

Anh 
Vân Hà 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 2405/UBND-QLĐT ngày 

09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án 

kiến trúc. 

69 

Chỉnh trang, cải tạo nâng 

cấp tuyến đường gom, vỉa 

hè phía đông đường quốc 

lộ 3, huyện Đông Anh 

(Đoạn từ ngã ba đường 

6km đến nút giao đường 

sắt Hà Nội – Lào Cai) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.60   4.60 
Đông 

Anh 

Uy Nỗ; 

Thị trấn 

Đông 

Anh 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 

30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 
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đất (Mã 

loại 
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vị, tổ 
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đăng 
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tích 

(ha) 
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Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 
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hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

70 

Chỉnh trang, cải tạo nâng 

cấp tuyến đường gom, vỉa 

hè phía đông đường quốc 

lộ 3, huyện Đông Anh 

(đoạn từ nút giao đường sắt 

Hà Nội – Lào Cai đến ngã 

tư Nguyên Khê) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

3.50   3.50 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê; Thị 

trấn 

Đông 

Anh 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7371/QĐ-UBND ngày 

30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

71 

Chỉnh trang, cải tạo nâng 

cấp tuyến đường gom, vỉa 

hè phía đông đường quốc 

lộ 3, huyện Đông Anh 

(đoạn từ ngã tư Nguyên 

Khê đến cầu Phù Lỗ) 

DGT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.30   1.30 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê; Thị 

trấn 

Đông 

Anh 

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn 

huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 

30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

72 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất Nguyên Khê 1 

(khu vực xóm 6, thôn 

Nguyên Khê) 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

2.73 2.73 2.73 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc thống 

nhất đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án 

cấp TP đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 

huyện; 

- Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 

08/5/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh 

cục bộ QHCT 1/500 khu đấu giá QSD đất tại 

xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7366/QD-UBND ngày 

30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án. 
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Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 
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Địa 
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III Biểu 2A Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

73 

Trường Tiểu học thôn Đại 

Độ, xã Võng La, huyện 

Đông Anh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.22 1.22 1.22 
Đông 

Anh 
Võng La 

- Văn bản số 48/HĐND-TT ngày 18/6/2018 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 11048/QĐ-UBND ngày 

30/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình. 

74 

Xây dựng HTKT khu đất 

đấu giá QSD đất xen kẹt 

điểm X10 thôn Xuân Canh, 

xã Xuân Canh 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

0.49 0.32 0.21 
Đông 

Anh 

Xuân 

Canh 

Quyết định 4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 

phê duyệt chủ trương đầu tư; 7675/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư; 

Quyết định số 6045/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

75 

Xây dựng HTKT khu đất 

đấu giá QSD đất xen kẹt 

điểm X11 thôn Xuân 

Trạch, xã Xuân Canh 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

0.49 0.40 0.20 
Đông 

Anh 

Xuân 

Canh 

Quyết định 4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 

phê duyệt chủ trương đầu tư; 7676/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 PD dự toán chuẩn bị đầu tư; 

Quyết định số 6046/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 về việc phê duyệt BCKTKT xây 

dựng công trình 
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Mục 

đích sử 
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đất (Mã 

loại 

đất) 
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vị, tổ 
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đăng 
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Vị trí 
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đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

76 

Xây dựng HTKT khu đất 

nhỏ lẻ xen kẹt để đấu giá 

QSD đất tại X4 thôn Hậu 

Oai, xã Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh 

DHT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

0.49 0.44 0.07 
Đông 

Anh 
Uy Nỗ 

- Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 

01/11/2016 phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư; 

- Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 

20/1/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình; 

- Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 

11/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

điều chỉnh chủ trương dự án (điều chỉnh thời 

gian thực hiện dự án). 

IV Biểu 2B Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 

77 

Xây dựng Trường THCS 

tại thôn Hậu Dưỡng, xã 

Kim Chung 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.22 1.20 1.22 
Đông 

Anh 

Kim 

Chung 

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 

08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

08/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 

78 

Dự án Xây dựng HTKT 

khu đấu giá QSD đất thôn 

Tuân Lề, xã Tiên Dương 

ONT 

Trung 

tâm 

PTQĐ 

huyện 

Đông 

Anh 

3.00 3.00   
Đông 

Anh 

Tiên 

Dương 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 

của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 1946/UBND-QLĐT  ngày 

17/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500. 
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TT 
Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

79 

Xây dựng hạ tầng Cụm sản 

xuất làng nghề tập trung xã 

Vân Hà huyện Đông Anh 

SKN 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

10.12   0.75 
Đông 

Anh 
Vân Hà 

- Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 

19/5/2008 của UBND Thành phố về việc thu 

hồi 101.184m2 đất tại xã Vân Hà, huyện Đông 

Anh giao cho UBND huyện Đông Anh thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản 

xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Quyết định số 

198/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 của UBND 

huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu 

tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung 

làng nghề Vân Hà. Văn bản số 1954/UBND-

TCKH ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đông 

Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

đối với các khu đất thuộc các khu đấu giá QSD 

đất; các Cụm công nghiệp đã hoàn thiện HTKT 

trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 4541/VP-ĐT ngày 03/6/2020 của 

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm 

sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà, huyện 

Đông Anh; 

- Thông báo kết luận số 193/TB-VP ngày 

07/6/2019 kết luận của đồng chí Phó chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng 

giải quyết vướng mắc về công tác GPMB 

huyện Đông Anh. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

B Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021 

80 

Xây dựng Trường mầm 

non thôn Võng La, xã 

Võng La, huyện Đông Anh 

DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.42 1.42 1.42 
Đông 

Anh 

  Võng 

La 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-

2020 trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 

22/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. 

81 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất A8, xã Uy 

Nỗ, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

14.50   14.50 
Đông 

Anh 
Uy Nỗ 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

2016-2020 của huyện Đông Anh; Quyết định 

số 6647/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của 

UBND huyện phê duyệt QH 1/500 

82 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất phía Đông 

Nam thôn Trung Oai, xã 

Tiên Dương, huyện Đông 

Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

9.99 9.00 9.99 
Đông 

Anh 

Tiên 

Dương 

Văn bản số 74/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của 

HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư; Quyết định số 6352/QĐ-UBND 

ngày 8/10/2020 của UBND huyện phê duyệt 

QH 1/500 

83 

Xây dựng HTKT khu đất 

X7 Thôn Hà Lâm 2 xã 

Thụy Lâm phục vụ đấu giá 

QSD đất  

DHT 

UBND 

xã 

Thụy 

Lâm 

0.23 0.18 0.23 
Đông 

Anh 

Thụy 

Lâm 

Quyết định số 7918b/QĐ-UBND ngày 

23/10/2019  của UBND huyện Đông Anh về 

việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết 

định số 8323/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về 

việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công 

trình 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

84 

Xây dựng nhà văn hóa, khu 

sinh hoạt cộng đồng khu 

đô thị Nguyên Khê 

DVH 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

0.41 0.41 0.41 
Đông 

Anh 

Nguyên 

Khê 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án; 

- Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 

08/5/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh 

cục bộ QHCT 1/500 khu đấu giá QSD đất tại 

xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; 

- Quyết định số 7368/QĐ-UBND ngày 

30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án. 

85 

Xây dựng HTKT khu đấu 

giá QSD đất xã Việt Hùng 

2, huyện Đông Anh 

ONT 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

4.95 3.35 4.95 
Đông 

Anh 

Việt 

Hùng 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 

16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư; 

- Văn bản số 2039/UBND-QLĐT ngày 

26/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc 

chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500. 
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Danh mục 

công trình dự án 

Mục 

đích sử 

dụng 

đất (Mã 

loại 

đất) 

Đơn 

vị, tổ 

chức 

đăng 

ký 

Diện 

tích 

(ha) 

Trong đó 

diện tích (ha) 
Vị trí 

Căn cứ pháp lý 
Đất 

trồng 

lúa 

(rừng) 

Thu 

hồi 

đất 

Địa 

danh 

huyện 

Địa 

danh xã 

86 
Xây dựng Trường tiểu học 

Kim Nỗ 2 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.25 1.00 1.25 
Đông 

Anh 
Kim Nỗ 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu 

tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Văn bản số 2418/UBND-QLĐT ngày 

09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 và Hồ 

sơ phương án kiến trúc. 

87 
Xây dựng Trường mầm 

non Đại Mạch 2 
DGD 

Ban 

QLDA 

ĐTXD 

Huyện 

1.00 1.00 1.00 
Đông 

Anh 

Đại 

Mạch  

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 

của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu 

tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; 

- Quyết định số78/UBND-QLĐT ngày 

15/01/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án 

kiến trúc; 

- Quyết định số 7542/QĐ-UBND ngày 

06/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về 

việc phê duyệt dự án. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN 

Địa chỉ: 12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: 024.38253536 - 024.37739442 

Fax:             024.37739443 

Email: congbao@hanoi.gov.vn 

Website: www.thudo.gov.vn 
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